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I. ESTER
① Khái niệm
[image: ]
	[image: A diagram of a chemical reaction

Description automatically generated with medium confidence]
	Khi thay thế nhóm –OH ở nhóm carboxyl (–COOH) của carboxylic acid bằng nhóm –OR’ thì được ester, trong đó R’ là gốc hydrocarbon.



[bookmark: _Hlk171954217]	+ Ester đơn chức: 

Trong đó: nhóm chức ester là , R là gốc hydrocarbon của acid, R’ là gốc hydrocarbon của alcohol.
	+ Ester no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥2).
	Ví dụ  1. Cho các chất có công thức cấu tạo dưới đây:
	(1) CH3COOC2H5	(2) CH3CH2OH	(3) HCOOCH3
	(4) C2H5COOH	(5) CH3COOCH=CH2	(6) CH3COOC6H5	 
Trong số các chất trên có bao nhiêu chất là ester?  
Trả lời: ………………..
Hướng dẫn giải 
Đáp án: 4 (chọn 1, 3, 5, 6)

	📝 Ví dụ 2. Chất nào sau đây là ester no, đơn chức, mạch hở?
A. HCOOH.	B. C2H3COOCH3.	C. CH3COOC6H5.	D. CH3COOC2H5.
Đáp án D


② Danh pháp
[image: A close-up of a sign

AI-generated content may be incorrect.]
㊀ Tên các gốc hydrocarbon (gốc alcohol) thường gặp:
	Gốc
	CH3– 
	C2H5– 
	CH3CH2CH2– 
	(CH3)2CH–

	Tên gọi
	methyl
	ethyl
	propyl
	Isopropyl

	Gốc
	

	

	CH2=CH–
	CH2=CHCH2–

	Tên gọi
	phenyl
	benzyl
	vinyl
	allyl


㊁ Tên các gốc acid thường gặp:
	HCOO–  (formate)
	CH3COO– (acetate)
	C2H5COO– (propionate)

	C6H5COO–  (benzoate)
	CH2=CHCOO– (acrylate)
	CH2=C(CH3)COO–  (methacrylate)



	STT
	Ester
	Tên gọi
	STT
	Ester
	Tên gọi

	1
	HCOOCH3
	
	4
	CH3COOCH2CH2CH3
	

	2
	CH3COOC2H5
	
	5
	CH3COOCH=CH2
	

	3
	CH2=CHCOOC2H5
	
	6
	HCOOCH2C6H5
	

	STT
	Ester
	Tên gọi
	STT
	Ester
	Tên gọi

	1
	HCOOCH3
	Methyl formate
(Methyl methanoate)
	4
	CH3COOCH2CH2CH3
	Propyl acetate

	2
	CH3COOC2H5
	Ethyl acetate
(Ethyl ethanoate)
	5
	CH3COOCH=CH2
	Vinyl acetate

	3
	CH2=CHCOOC2H5
	Ethyl acrylate
(Ethyl propenoate)
	6
	HCOOCH2C6H5
	Benzyl formate



	📝Ví dụ 1. Viết công thức cấu tạo của các ester có tên gọi sau đây:
		Tên ester
	Công thức cấu tạo

	Methyl butyrate
	

	Ethyl propionate
	

	Isoamyl acetate
	

		Tên ester
	Công thức cấu tạo

	Methyl butyrate
	CH₃CH₂CH₂COOCH₃

	Ethyl propionate
	CH₃CH₂COOC₂H₅

	Isoamyl acetate
	CH₃COOCH₂CH₂CH(CH₃)₂




	📝 Ví dụ 2. Viết đồng phân cấu tạo và gọi tên các đồng phân ester có công thức phân tử C4H8O2.
Hướng dẫn giải 
C4H8O2: HCOOCH2CH2CH3 (propyl formate)
HCOOCH(CH3)2 (isopropyl formate)
CH3COOC2H5 (ethyl acetate)
C2H5COOCH3 (methyl propionate)


③ Tính chất vật lí
ⓐ Cấu tạo
	

	
Ester không có hydrogen linh động, không tạo được liên kết hydrogen.


ⓑ Tính chất vật lí
㊀ Chất lỏng hoặc rắn, ít tan trong nước, nhẹ hơn nước (tách thành 2 lớp).
㊁ Nhiệt độ sôi: ester < alcohol < carboxylic acid (phân tử khối tương đương).
㊂ Có mùi thơm đặc trưng của trái cây.
	[bookmark: _Toc198818085][bookmark: _Toc204852463][bookmark: _Toc206945991][bookmark: _Toc207224024][bookmark: _Toc207224158][image: Kết quả hình ảnh cho TINH DẦU CHUỐI]
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Benzyl acetate CH3COOCH2C6H5
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[bookmark: _Toc198818091][bookmark: _Toc204852469][bookmark: _Toc206945997][bookmark: _Toc207224030][bookmark: _Toc207224164]Geranyl acetate


	 📝Ví dụ 1. Tại sao trong các hợp chất hữu cơ có phân tử khối tương đương dưới đây, ester lại có nhiệt độ sôi thấp nhất.
	
	CH3CH2CH2OH
	CH3COOH
	HCOOCH3

	Phân tử khối
	60
	60
	60

	Nhiệt độ sôi (oC)
	97
	118
	32


Hướng dẫn giải 
Các ester không tạo được liên kết hydrogen với nhau nên nhiệt độ sôi thấp hơn các acid và alcohol tương đương.

	📝Ví dụ 2. Cho ba hợp chất butan-1-ol, propanoic acid, methyl acetate và các giá trị nhiệt độ sôi (không theo thứ tự) là: 57 oC; 118 oC; 141 oC. Hãy gán cho mỗi chất một giá trị nhiệt độ sôi thích hợp. Giải thích.
Hướng dẫn giải
	Chất
	butan-1-ol 
(C4H9OH)
	propanoic acid (C2H5COOH)
	methyl acetate: (CH3COOCH3)

	Nhiệt độ sôi (oC)
	118
	141
	57


- Do có liên kết hydrogen liên phân tử nên nhiệt đội sôi của butan-1-ol và propanolic acid cao hơn methyl acetate (không có liên kết hydrogen liên phân tử).
- Nhiệt độ sôi của các carboxylic acid cao hơn của các alcohol. Nguyên nhân là do liên kết O–H trong nhóm carboxyl phân cực hơn liên kết O–H trong alcohol, dẫn đến liên kết hydrogen giữa các phân tử carboxylic acid bền vững hơn so với liên kết hydrogen hình thành giữa các phân tử alcohol.


④ Tính chất hóa học
Ester bị thuỷ phân trong môi trường acid hoặc môi trường base. Sản phẩm thu được khác nhau tùy thuộc vào điều kiện phản ứng.
[image: A diagram of chemical formulas
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(a) Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid
Ester thủy phân trong môi trường acid thường tạo thành carboxylic acid và alcohol (hoặc phenol) tương ứng. 

R –COO –R’    + H2O    R –COOH + R’OH

 Ví dụ: CH3COOCH3 + H2O    CH3COOH    +    CH3OH
   	     Methyl acetate                                Acetic acid  		    Methanol
	Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch.
(b) Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường base
Ester thủy phân trong môi trường base (như KOH, NaOH) thường thu được muối carboxylate và alcohol. 
[image: ]

Ví dụ: CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa   +   C2H5OH     
	     Ethyl acetate                           Sodium acetate    	Ethanol 
Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường base là phản ứng một chiều. Phản ứng này còn được gọi là phản ứng xà phòng hoá.
 Một số trường hợp thường gặp khi thủy phân ester đơn chức (RCOOR’)
	 Trường hợp 1: Ester + NaOH → Muối + Alcohol.

Ví dụ: 
Nhận xét: nhóm –OH đính trực tiếp vào carbon no của gốc R’ sẽ tạo ra alcohol.
	 Trường hợp 2: Ester + NaOH → Muối + Aldehyde

Ví dụ: CH3COOCH=CH2  + NaOH  CH3COONa + CH3CH=O
Nhận xét: nhóm –OH đính trực tiếp vào carbon không no đầu mạch của gốc R’ sẽ tạo ra aldehyde.
	 Trường hợp 3: Ester + NaOH → Muối + Ketone

Ví dụ: CH3COOC(CH3)=CH2  + NaOH    CH3COOH + CH3COCH3
Nhận xét: nhóm –OH đính trực tiếp vào carbon không no giữa mạch của gốc R’ sẽ tạo ra ketone.
	 Trường hợp 4: Ester + NaOH → 2 muối + H2O 

Ví dụ: CH3COOC6H5 + 2NaOH CH3COONa + C6H5ONa + H2O
Nhận xét: nhóm –OH đính trực tiếp vào vòng benzene của gốc R’ sẽ tạo ra 2 muối và nước.
	📝Ví dụ 1. Ester bị thuỷ phân trong môi trường acid hoặc môi trường base. Sản phẩm thu được khác nhau tùy thuộc vào điều kiện phản ứng.
a) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid thường là phản ứng thuận nghịch.
b) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường base là phản ứng một chiều.
c) Sản phẩm của phản ứng thủy phân ester luôn thu được alcohol.
d) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid còn được gọi là phản ứng xà phòng hoá.
Hướng dẫn giải 
a) Đúng. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid là thuận nghịch
b) Đúng. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường base là một chiều
c) Sai. Ngoài alcohol, còn tạo acid hoặc muối tùy môi trường
d) Sai. Acid phải sửa thành base mới đúng (xà phòng hóa xảy ra trong môi trường base)

	
📝Ví dụ 2. a) HCOOCH3 + KOH ………………………....………………………....

b) CH2=CHCOOC2H5 + NaOH ………………………....………………………....

c) ………………………....  + NaOH  CH3COONa + C2H5OH

d) ………………………....  + NaOH  C3H3O2Na + CH4O
Hướng dẫn giải 

a) HCOOCH3 + KOH  HCOOK + CH3OH

b) CH2=CHCOOC2H5 + NaOH  CH2=CHCOONa + C2H5OH

c) CH3COOC2H5  + NaOH  CH3COONa + C2H5OH

d) CH2=CHCOOCH3  + NaOH  CH2=CHCOONa + CH3OH

	📝Ví dụ 3.Trong nhiều trường hợp phản ứng xà phòng hoá không tạo muối và alcohol mà lại tạo thành sản phẩm là muối + aldehyde hoặc ketone, tạo thành 2 muối,... Viết phản ứng thủy phân các ester sau trong dung dịch NaOH.
	(i) CH3COOCH=CH2
(iii)  CH3COOC(CH3)=CH2
	



Hướng dẫn giải 

(i) CH3COOCH=CH2 + NaOH  CH3COONa + CH3CH=O



(iv)  CH3COOC(CH3)=CH2  CH3COONa +  CH3–CO–CH3


	📝Ví dụ 4. Ester X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm sodium propionate và alcohol Y. Công thức của Y là
	A. C3H5(OH)3.	B. C2H5OH.	C. C3H7OH.	D. CH3OH.
Đáp án D


⑤  Điều chế
Ester thường được điều chế bằng phản ứng ester hoá giữa carboxylic acid và alcohol với xúc tác là acid (thường dùng H2SO4 đặc).
[image: ]

 Ví dụ: CH3COOH    +   C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O
	       Acetic acid       Ethyl alcohol                    Ethyl acetate
Để nâng cao hiệu suất của phản ứng (tức chuyển dịch cân bằng về phía tạo thành ester) có thể lấy dư một trong hai chất đầu hoặc làm giảm nồng độ của sản phẩm.
H2SO4 đặc vừa là chất xúc tác vừa có tác dụng hút nước  làm tăng hiệu suất của phản ứng tạo ester. 

	📝Ví dụ 1. Methyl butyrate là ester tạo mùi đặc trưng của quả táo, em hãy viết phương trình hoá học điều chế methyl butyrate từ carboxylic acid và alcohol tương ứng
	

	

	


Hướng dẫn giải 

C3H7COOH    +    CH3OH        C3H7COOCH3   +  H2O

	📝Ví dụ 2. Cho các este sau: ethyl ethanoate, phenyl formate, isoamyl acetate và vinyl acetate. Có bao nhiêu ester được điều chế trực tiếp bằng phản ứng ester hóa?
Hướng dẫn giải 
Đáp án 2. Phản ứng ester hóa là phản ứng giữa carboxylic acid và alcohol trong điều kiện có H₂SO₄ đặc, đun nóng: ethyl ethanoate, isoamyl acetate

	📝Ví dụ 3. Ethyl propionate có mùi dứa chín. Viết phương trình điều điều chế ester này từ carboxylic acid và alcohol tương ứng. Đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu suất của phản ứng trên.
Hướng dẫn giải 

C2H5COOH + C2H5OH  C2H5COOC2H5 + H2O
Biện pháp: Để nâng cao hiệu suất của phản ứng (tức chuyển dịch cân bằng về phía tạo thành ester) có thể lấy dư một trong hai chất đầu hoặc làm giảm nồng độ của sản phẩm.

	📝Ví dụ 4. Trộn 20 mL ethanol với 20 mL acetic acid, thêm 10 mL H2SO4 đặc rồi tiến hành phản ứng ester hoá. Sau một thời gian, thu được 17,6 g ester. Tính hiệu suất phản ứng ester hoá, biết khối lượng riêng của ethanol và acetic acid lần lượt là 0,789 g/mL và 1,05 g/mL.
Hướng dẫn giải 

CH3COOH   +  CH3CH2OH     CH3COOCH2CH3   +   H2O


⇒ Hiệu suất tính theo số mol alcohol.

nester lí thuyết = = 0,343 (mol).

nester thực tế = 

Hiệu suất phản ứng ester hoá là: 


⑥ Ứng dụng
	Dược phẩm
	Nước hoa
	Mỹ phẩm
	Chất dẻo, keo dán
	Dung môi
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	Aspirin, methyl salicylate
	Ethyl butyrate, benzyl acetate
	Linalyl acetate, geranyl acetate
	Poly(methyl methacrylate), polyacrylate.
	Butyl acetate, ethyl acetate


II. LIPID
① Khái niệm lipid, chất béo, acid béo
- Lipid là các hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ không phân cực. Lipid gồm: chất béo, sáp, steroid, phospholipid,...
- Chất béo là triester (ester ba chức) của glycerol với acid béo, gọi chung là triglyceride.
- Acid béo là carboxylic acid đơn chức (no hoặc không no). Hầu hết chúng có mạch carbon không phân nhánh (thường từ 12 đến 24 nguyên tử carbon) và có số nguyên tử carbon chẵn.
- Công thức cấu tạo chung của chất béo:
	glycerol + 3 acid béo
	glycerol + 2 acid béo
	glycerol + 1 acid béo

	[image: A close up of text
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	(RCOO)C3H5(OOCR’)2
	
(RCOO)3C3H5



MỘT SỐ CHẤT THƯỜNG GẶP
	Acid béo 
	Chất béo

	Công thức – tên
	Công thức – tên
	Độ bão hòa

	C15H31COOH
palmitic acid
	(C15H31COO)3C3H5
tripalmitin (glyceryl tripalmitate)
	Chất béo no, rắn

	C17H35COOH
stearic acid
	(C17H35COO)3C3H5
tristearin
	

	 C17H33COOH
oleic acid (dạng cis)
	(C17H33COO)3C3H5 hay
triolein
	Chất béo không no, lỏng

	 C17H31COOH
linoleic acid (dạng cis)
	(C17H31COO)3C3H5
trilinolein
	



	 Ví dụ  1. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?
	A. CH3COOCH2C6H5.		B. C3H5(OOCC4H9)3.
	C. (C17H33COO)2C2H4.		D. (C17H35COO)3C3H5.
Đáp án D

	Ví dụ  2. Cho bảng thông tin dưới đây:
	Acid béo
	Stearic acid
	Palmitic acid
	Oleic acid

	Triglyceride
	Tristearin
	Tripalmitin
	Triolein


a) Viết công thức cấu tạo của các chất trên.
b) Phân loại chất béo bão hòa và không bão hòa trong bảng trên.
Hướng dẫn giải 
	Acid béo
	Stearic acid
	Palmitic acid
	Oleic acid

	Công thức
	C17H35COOH
	C15H31COOH
	C17H33COOH

	Triglyceride
	Tristearin
	Tripalmitin
	Triolein

	Công thức
	(C17H35COO)3C3H5
	(C15H31COO)3C3H5
	(C17H31COO)3C3H5

	Phân loại
	Bão hòa
	Bão hòa
	Không bão hòa




	 Ví dụ  3. Hạt Macca (hay Macadamia) là một trong những nguồn lipid lành mạnh nhất. Một trong những acid béo có trong hạt Macca là palmitoleic acid. Triglyceride tạo bởi ba gốc của palmitoleic acid và glycerol là glyceryl tripalmitoleate (tripalmitolein) có công thức phân tử là C51H92O6. Viết công thức của chất béo và xác định công thức phân tử của của palmitoleic acid.
Hướng dẫn giải 
- Từ công thức phân tử có thể suy ra công thức của glyceryl tripalmitoleate (tripalmitolein) như sau:


- Công thức của palmitoleic acid là C15H29COOH hay CTPT là C16H30O2.

	Ví dụ  4. Số triester tối đa được tạo nên từ palmitic acid và oleic acid với glycerol là
	A. 3.	B. 5.	C. 6.	D. 4.
Hướng dẫn giải 
R1-, R2- là các gốc acid béo palmitic, oleic.
 (R1COO)3C3H5 và (R2COO)3C3H5


	


[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark89]② Tính chất vật lí của chất béo
㊀ Chất béo rắn (mỡ lợn, mỡ bò, mỡ cừu,... ) chứa chủ yếu các gốc acid béo no.
㊁ Chất béo lỏng (dầu lạc, dầu vừng, dầu cá,...) chứa chủ yếu các gốc acid béo không no.
㊂ Nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ. 

	 Ví dụ  1. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
	A. Chất béo có chứa nhiều gốc acid béo không no ở trạng thái rắn điều kiện thường.
	B. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
	C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có thành phần nguyên tố khác nhau.
D. Chất béo có chứa nhiều gốc acid béo không no ở trạng thái lỏng gọi là dầu thực vật. 
Đáp án A

	 Ví dụ  2. (SBT – CTST). Cho bảng số liệu sau:
	Acid béo
	palmitic acid 
	  stearic acid
	oleic acid

	Nhiệt độ nóng chảy (°C)
	64
	70
	4

	Chất béo
	tripalmitin
	tristearin
	triolein

	Nhiệt độ nóng chảy (°C)
	66
	72
	- 4


Dầu olive có hàm lượng các gốc oleate là 84%. Dầụ ca cao có tổng hàm lượng các gốc palmitate và stearate là 62%. Dầu nào có nhiệt độ đông đặc thấp hơn? Giải thích.
Hướng dẫn giải
Kết luận: Dầu olive có nhiệt độ đông đặc thấp hơn dầu ca cao vì nó chứa phần lớn acid béo không no (oleic acid) có nhiệt độ nóng chảy thấp.
Ngược lại, dầu ca cao chứa nhiều acid béo no → cấu trúc phân tử chặt chẽ hơn → dễ kết tinh hơn → nhiệt độ đông đặc cao hơn.
Giải thích:
Dầu olive: chứa 84% gốc oleate, tương ứng với triolein → có nhiệt độ nóng chảy rất thấp (-4°C).
Dầu ca cao: chứa 62% gốc bão hòa (palmitate và stearate) → tương ứng với tripalmitin (66°C) và tristearin (72°C) → nhiệt độ nóng chảy cao.


③ Tính chất hóa học
a) Phản ứng thủy phân trong môi trường acid
Đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng, chất béo bị thủy phân tạo ra glycerol và các acid béo.

(RCOO)3C3H5 + 3H2O    3RCOOH + C3H5(OH)3

 Ví dụ (C17H35COO)3C3H5 + 3H2O    3C17H35COO H + C3H5(OH)3
      	Tristearin                                           Stearic acid         	Glycerol
b) Phản ứng thủy phân trong môi trường base (phản ứng xà phòng hóa)
Đun nóng với dung dịch base (NaOH hoặc KOH) sẽ tạo thành glycerol và hỗn hợp muối của các acid béo. 

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH  3RCOONa + C3H5(OH)3

 Ví dụ  (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H35COONa + C3H5(OH)3
       	           Tristearin                                      Sodium stearate     Glycerol
Muối sodium hoặc potassium của các acid béo chính là xà phòng.
c) Phản ứng hydrogen hóa
Các chất béo không no có thể phản ứng với hydrogen (có mặt xúc tác ở điều kiện thích hợp) tạo thành chất béo no.
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💡 Ứng dụng: sản xuất bơ thực vật từ dầu thực vật.
d) Phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen không khí
📍Các liên kết đôi trong acid béo không no bị oxy hóa chậm bởi O₂ trong không khí:
RCH=CH–R′– + O2 →Aldehyde/acid nhỏ có mùi khó chịu.
🔁 Hiện tượng: dầu ăn để lâu có mùi ôi thiêu.
	📝Ví dụ  1. Chất béo là một ester ba chức nên chúng cũng bị thủy phân tương tự như ester.
a) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng một chiều.
b) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường base là phản ứng thuận nghịch.
c) Thủy phân chất béo trong môi trường acid hay base luôn thu được glycerol.
d) Thủy phân tristearin trong dung dịch H2SO4 loãng đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm stearic acid và ethanol.
Hướng dẫn giải 
a) Sai. Phản ứng thủy phân trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch, vì acid không khử được anion sản phẩm.
b) Sai. Trong môi trường base (kiềm), phản ứng xảy ra một chiều, vì acid béo sinh ra lập tức bị kiềm hóa thành muối (xà phòng), không thể tái tạo chất béo ban đầu.
c) Đúng. 
d) Sai. Tristearin có công thức: (C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ → Thủy phân ra: Glycerol (C₃H₅(OH)₃) và Stearic acid (C₁₇H₃₅COOH)

	📝Ví dụ  2. Cho triolein lần lượt phản ứng với dung dịch KOH, dung dịch HCl, H2, Cu(OH)2, nước bromine. Xác định trường hợp có xảy ra phản ứng hoá học. Viết phương trình hoá học.
Hướng dẫn giải 
Phản ứng xảy ra với dung dịch KOH và dung dịch HCl (phản ứng thủy phân)

(C15H31COO)3C3H5 + 3KOH 3C15H31COOK + C3H5(OH)3

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O  3C17H35COOH + C3H5(OH)3
Xảy ra phản ứng cộng với H2 và nước bromine.

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2   (C17H35COO)3C3H5 

(C17H33COO)3C3H5 + 3Br2   (CH3(CH2)7CHBrCHBr(CH2)7COO)3C3H5 

	📝Ví dụ  3. Thủy phân hoàn toàn triglyceride X trong dung dịch NaOH thu được C17H35COONa và C3H5(OH)3. Tên gọi của X là
	A. triolein.	B. tripalmitin.	C. tristearin.	D. trilinolein.
Đáp án C.

	📝Ví dụ  4. (SBT – CTST). Vì sao trong thực tế, dầu thực vật tuy chứa chủ yếu chất béo không no nhưng lại khó bị ôi thiu hơn mỡ động vật chứa chủ yếu chất béo no?
Hướng dẫn giải 
Trong thực tế, dầu thực vật tuy chứa chủ yếu chất béo không no nhưng lại khó bị ôi thiu hơn mỡ động vật chứa chủ yếu chất béo no. Nguyên nhân là do trong quá trình sản xuất dầu thực vật, người ta thường cho thêm một lượng nhỏ chất chống oxi hoá là một số dẫn xuất của phenol.


[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]④  Ứng dụng của chất béo và acid béo
[bookmark: nguồn-cung-cấp-năng-lượng][bookmark: Xc4038b8df90ea40342aefb68b518db8eab43cd3]4.1. Chất béo
(a) Nguồn cung cấp năng lượng
+ 1 gam chất béo → 9 kcal (cao hơn cả protein và glucid)
+  Dự trữ năng lượng dài hạn trong mô mỡ → duy trì thân nhiệt
[bookmark: vận-chuyển-vitamin-tan-trong-dầu](b) Vận chuyển vitamin tan trong dầu
Chất béo giúp hấp thụ các vitamin: A, D, E, K (tan trong dầu, không tan trong nước)
[bookmark: ứng-dụng-trong-công-nghiệp](c) Ứng dụng trong công nghiệp
	Ứng dụng
	Ví dụ

	Thực phẩm
	Margarine (bơ thực vật)

	Sản xuất xà phòng
	Từ phản ứng xà phòng hoá triglyceride

	 Sản xuất glycerol
	Glycerol dùng trong dược phẩm, mỹ phẩm


4.2. Acid béo thiết yếu: Omega-3 Và Omega-6
[bookmark: định-nghĩa](a) Phân loại
	Tên
	Cấu trúc đặc trưng
	Vị trí liên kết đôi

	Omega-3
	CH3CH2CH=CH–CH₂…COOH
	Vị trí C số 3 từ nhóm –CH₃

	Omega-6
	CH3 [CH2]4–CH=CH…COOH
	Vị trí C số 6 từ nhóm –CH₃


[bookmark: nguồn-thực-phẩm-giàu-acid-béo](b) Nguồn thực phẩm giàu acid béo
	Loại acid
	Nguồn thực phẩm tiêu biểu

	🐟 Omega-3
	Cá biển (cá hồi, cá thu, cá ngừ), hạt chia, hạt lanh

	🌻 Omega-6
	Dầu thực vật (dầu mè, dầu hướng dương, đậu nành)


(c) Vai trò với sức khỏe
+ Bảo vệ tim mạch, ngăn xơ vữa động mạch
+ Tốt cho não bộ, thị giác
+ Hỗ trợ chống viêm, điều hòa miễn dịch 

	 📝Ví dụ  1. Chất béo và acid béo là một trong những nguồn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể và nguyên liệu để sản xuất một số sản phẩm trong đời sống.
a) Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở người và động vật.
b) Ngày nay, một số loại dầu thực vật còn được dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel).
c) Nhiều vitamin như A, D, E và K hòa tan tốt trong chất béo nên chúng được vận chuyển, hấp thụ cùng với chất béo.
d) Chất béo là nguyên liệu sản xuất xà phòng và ethanol.
Hướng dẫn giải  
a) Đúng. Chất béo cung cấp và dự trữ năng lượng cho cơ thể
b) Đúng. Dầu thực vật có thể dùng sản xuất biodiesel
c) Đúng. Vitamin A, D, E, K tan trong chất béo
d) Sai. Chất béo không tạo ra ethanol, mà tạo glycerol

	📝Ví dụ  2. Acid béo omega-3 và omega-6 là các acid béo không no với liên kết đôi đầu tiên ở vị trí số 3 và 6 khi đánh số từ nhóm methyl. Ví dụ: 
[image: ]	[image: ]
		Docosahexaenoic acid (DHA)		Arachidomic acid (ARA)
a) DHA (C21H31COOH) là acid béo omega-6 còn ARA (C19H31COOH) là acid béo omega-3.	
b) Omega-3 và omega-6 có tác dụng giảm huyết áp, giảm chlolesterol trong máu, gảm nguy cơ gây xơ vữa động mạch.							
c) DHA và ARA đều là các acid béo chưa bão hòa.
d) Dầu cá biển chứa nhiều acid béo omega-3. Các loại dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành, dầu hướng dương,…) chứa nhiều acid béo omega-6.	
Hướng dẫn giải 
a) Sai. DHA thuộc nhóm omega-3; ARA thuộc nhóm omega-6.
b) Đúng.
c) Đúng.
d) Đúng.





[bookmark: _Toc206945998][bookmark: _Toc207224031][bookmark: _Toc207224165]BÀI TẬP TỰ LUYỆN
[bookmark: _Toc206945999][bookmark: _Toc207224032][bookmark: _Toc207224166]① ESTER
[bookmark: _Toc206946000][bookmark: _Toc207224033][bookmark: _Toc207224167]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.
[bookmark: c2q][bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Toc206946001][bookmark: _Toc207224034][bookmark: _Toc207224168][bookmark: _Hlk202016543]1.1. Khái niệm, danh pháp, tính chất vật lí
Câu 1. Đun nóng carboxylic acid với alcohol khi có mặt xúc tác H2SO4 đặc, nóng tạo ra sản phẩm hữu cơ nào sau đây?
A. Ketone.	B. Aldehyde.	C. Ester.	D. Ether.
Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại ester?
A. CH3COOC2H5. 	B. CH3COOH. 	C. H2N-CH2-COOH. 	D. CH3CHO.
Câu 3. Khi thay nhóm... (1)... trong carboxylic acid bằng nhóm -OR (R là gốc hydrocarbon) thu được...(2)... Cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống (1), (2) lần lượt là
A. carbonyl, peptide.	B. hydroxy, ester.	C. carbonyl, ester.	D. hydroxy, ether.
Câu 4. Từ phổ khối lượng, phân tử khối của ester X được xác định là 88. Công thức phù hợp với X là 
A. CH3CH2OH. 	B. CH3COOC2H5.	C. C3H7COOH. 	D. HCOOC2H5.
Câu 5. Ester nào sau đây là ester no, đơn chức, mạch hở?
A. CH3COOC6H5.	B. HCOOCH=CH2.	C. CH3COOCH3.	D. (HCOO)2C2H4.
Câu 6. Ester E mạch hở, có công thức phân tử là C5H8O4. Số liên kết pi (π) ở phần gốc hydrocarbon của E là
A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 7. Tên gọi của ester HCOOC2H5 là
A. ethyl acetate.	B. methyl formate.	C. methyl acetate.	D. ethyl formate.
Câu 8. Ester HCOOCH2CH2CH3 có tên là
A. isopropyl formate.	B. ethyl acetate.	C. propyl acetate.	D. propyl formate.
Câu 9. Tên gọi của ester CH3COOCH3 là
A. methyl acetate.	B. methyl propionate.	C. ethyl formate.	D. ethyl acetate.
Câu 10. Chất X có cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
A. ethyl acetate.	B. methyl propionate.	C. methyl acetate.	D. propyl acetate.
Câu 11. Ethyl acetate có công thức là
A. C2H5COOCH3.	B. CH3COOCH3.	C. CH3COOC2H5.	D. C2H3COOCH3.
Câu 12. Ethyl propionate là ester có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl propionate là
A. HCOOC2H5.	B. C2H5COOC2H5.	C. C2H5COOCH3.	D. CH3COOCH3.
Câu 13. Ester nào sau đây có công thức phân tử C4H6O2?
A. Phenyl acetate.	B. Vinyl acetate.	C. Propyl acetate.	D. Ethyl acetate.
Câu 14. Số đồng phân ester ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
A. 2.	B. 5.	C. 4.	D. 3.
Câu 15. Có bao nhiêu ester là đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2?
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 16. Số ester đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C5H10O2 là
A. 6.	B. 7.	C. 8.	D. 9.
Câu 17. Ester X (chứa vòng benzene) có công thức phân tử C8H8O2. Số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là
A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Câu 18. Một số ester có mùi thơm đặc trưng, ester nào dưới đây có tên gọi không tương ứng với mùi hương được đưa ra trong ảnh?
[image: Diagram
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(1) Ethyl butyrate (2) Genary acetate (3) Benzyl acetate (4) Ethyl formate
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 19. Sắp xếp các chất sau theo giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5).
A. (3) > (5) > (1) > (2) > (4).	B. (3) > (1) > (5) > (4) > (2).
C. (1) > (3) > (4) > (5) > (2).	D. (3) > (1) > (4) > (5) > (2).
Câu 20. 

Nhiệt độ sôi của các chất: methyl formate; acetic acid; ethyl alcohol và propyl alcohol được liệt kê ngẫu nhiên là:  và . Chất sôi ở nhiệt độ 32oC là
A. methyl formate.	B. ethyl alcohol.	C. acetic acid.	D. propyl alcohol.
[bookmark: _Toc206946002][bookmark: _Toc207224035][bookmark: _Toc207224169]1.2. Tính chất hóa học
Câu 1. [bookmark: _Toc206946003]Thủy phân ester X trong dung dịch acid, thu được CH3COOH và CH3OH. Công thức cấu tạo của X là
A. HCOOC2H5.	B. CH3COOC2H5.	C. C2H5COOCH3.	D. CH3COOCH3.
Câu 2. Cho ester X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm sodium propionate và methyl alcohol. Công thức của X là
A. HCOOCH3.	B. C2H5COOCH3.	C. CH3COOCH3.	D. C2H5COOC2H5.
Câu 3. Ester X có công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm acetic acid và chất hữu cơ Y. Công thức Y là
A. HCOOH.	B. CH3OH.	C. C2H5COOH.	D. C2H5OH.
Câu 4. Ester X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm sodium propionate và alcohol Y. Công thức của Y là
A. C3H5(OH)3.	B. C2H5OH.	C. C3H7OH.	D. CH3OH.
Câu 5. Thủy phân ester nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được sodium formate?
A. CH3COOC3H7.	B. CH3COOCH3.	C. HCOOC2H5.	D. CH3COOC2H5.
Câu 6. Ester nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được sodium acetate?
A. HCOOCH3.	B. CH3COOC2H5.	C. C2H5COOCH3.	D. HCOOC2H5.
Câu 7.  (SGK- KNTT). Ester X có mùi đặc trưng giống mùi táo và có công thức phân tử C5H10O2. Thuỷ phân X trong dung dịch NaOH, thu được sodium butanoate và một alcohol. Công thức của X là
A. CH3COOCH2CH2CH3.	B. CH3CH2COOCH2CH3.
C. CH3CH2CH2COOCH3.	D. (CH3)2CHCOOCH2CH3.
Câu 8. Khi thủy phân hỗn hợp methyl acetate và ethyl acetate trong dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được hỗn hợp gồm?
A. 2 muối và 1 alcohol.		B. 1 muối và 1 alcohol.
C. 1 muối và 2 alcohol.		D. 2 muối và 2 alcohol.
Câu 9. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp ethyl propionate và ethyl formate trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm
A. 1 muối và 1 alcohol.		B. 2 muối và 2 alcohol.
C. 1 muối và 2 alcohol.		D. 2 muối và 1 alcohol. 
Câu 10. Cho vào ba ống nghiệm, mỗi ống 1 mL ethyl acetate, sau đó cho vào mỗi ống các chất sau:
- Ống nghiệm (1): 2 mL nước cất.
- Ống nghiệm (2): 2 mL dung dịch H2SO4 20%.
- Ống nghiệm (3): 2 mL dung dịch NaOH 30%.
Lắc đều ba ống nghiệm rồi đặt ba ống trong nồi cách thuỷ ở nhiệt độ 60 - 70°C. Sau một thời gian, thể tích lớp ester còn lại trong ba ống theo thứ tự giảm dần là
A. (3) > (2) > (1).	B. (2) > (3) > (1).	C. (1) > (2) > (3).	D. (1) > (3) > (2).
Câu 11. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là
A. C2H5COOH.	B. CH3COOCH3.	C. CH3COOC2H5.	D. HCOOC2H5.
Câu 12. Đun nóng ester CH2=CHCOOCH3 trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm là
A. CH2=CHOH và CH3COONa.	B. CH2=CHCOOH và CH3OH.
C. CH2=CHCOONa và CH3OH.	D. CH2=CHCH2OH và CH3ONa.
Câu 13. Đun nóng ester CH3COOCH=CH2 với dung dịch KOH thì thu được
A. CH3COOK và CH2=CHOH.	B. CH2=CHCOOK và CH3OH.
C. C2H5COOK và CH3OH.	D. CH3COOK và CH3CHO.
Câu 14. Ester X (chứa vòng benzene) có công thức phân tử là C9H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 82. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3COOCH2C6H5.		B. CH3COOC6H4CH3.
C. C6H5COOC2H5.		D. C2H5COOC6H5.
Câu 15. Thủy phân hoàn toàn ester X có công thức phân tử C6H10O4 trong dung dịch NaOH dư, thu được muối C2O4Na2 và hai chất hữu cơ Y và Z (MY < MZ). Phân tử khối của Z là
A. 60.	B. 32.	C. 46.	D. 58.
Câu 16. Xà phòng hóa ester X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư, thu được muối Y và alcohol Z bậc 2. Tên của X là
A. isopropyl fomate.		B. ethyl acetate.
C. propyl fomate.		D. methyl propionate.
Câu 17. 

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X (C4H8O2)  alcohol Y  CH3COOH. Công thức của X là
A. HCOOCH2CH2CH3.		B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOC2H5.		D. CH3CH2CH2COOH.
Câu 18.  [CD - SBT] Ester là một loại hợp chất hữu cơ phổ biến và có vai trò quan trọng trong lĩnh vực hóa học và công nghiệp như làm dung môi, chất tạo hương, nguyên liệu tổng hợp polymer, … Các ester chủ yếu được điều chế từ phản ứng ester hóa. 
(a) Methyl formate là ester có phân tử khối nhỏ nhất. 
(b) Ethyl acetate là ester tan tốt trong nước.
(c) Trong phân tử ester no, đơn chức, mạch hở có chứa một liên kết π.
(d) Benzyl acetate có công thức phân tử C9H10O2.
(e) Ester là sản phẩm của phản ứng giữa acid và alcohol.
(g) Ester là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -COO-.
(h) Ester no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 (n ≥2).
(i) Hợp chất CH3OOCC2H5 thuộc dãy đồng đẳng của methyl formate. 
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là
A. 3.	B. 6.	C. 4.	D. 5.
Câu 19. [bookmark: _Hlk202032127]Xà phòng hóa ester X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư thu được muối Y và alcohol Z. Phố khối lượng của alcohol Z được cho trong hình dưới đây:
[image: A graph of a graph
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Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HCOOCH(CH3)2.		B. CH3CH2COOCH3.	
C. CH3COOC2H5.		D. HCOOCH2CH2CH3.
Câu 20. Hợp chất hữu cơ đơn chức X có mùi thơm của quả dứa chín và được sử dụng trong tổng hợp dược phẩm, … Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy X có %C = 58,82%, %H = 9,8% (về khối lượng), còn lại là oxygen. Trên phổ MS của X thấy xuất hiện peak ion phân tử có giá trị m/z = 102. Trên phổ IR của X thấy xuất hiện tín hiệu đặc trưng ở 1740 cm-1. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. X là carboxylic acid no, đơn chức, có công thức phân tử C5H10O2.
B. X là ester no, đơn chức và có công thức phân tử C5H10O2.
C. Phân tử X có tỉ lệ số nguyên tử carbon và hydrogen là 2: 1.
D. Ở điều kiện thường, X phản ứng với NaOH với tỉ lệ mol 1: 1.
[bookmark: _Toc207224036][bookmark: _Toc207224170]1.3. Điều chế
Câu 1. Mùi thơm trong nhiều loại hoa quả, tinh dầu thực vật,.. là mùi của ester. Để có ester dùng làm nguyên liệu - hương liệu, trước hết người ta thu hái, đem thái nhỏ và ngâm với nước. Cần sử dụng phương pháp nào sau đây để tách riêng ester ra khỏi hỗn hợp?
A. Chưng cất.	B. Chiết.	C. Kết tinh.	D. Lọc.
Câu 2. Từ salicylic acid, người ta điều chế được methyl salicylate. Đây là một loại thuốc xoa bóp giảm đau phổ biến.
	[image: A black and white drawing of a molecule
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salicylic acid
	[image: A black and white drawing of a molecule

AI-generated content may be incorrect.]
methyl salicylate


Trong phản ứng điều chế methyl salicylate, salicylic acid đóng vai trò là... (I), tác dụng với... (II), đóng vai trò là... (III). Cụm từ cần điền vào (I), (II) và (III) lần lượt là
A. carboxylic acid, methyl alcohol, alcohol.	B. alcohol, acetic acid, carboxylic acid.
C. carboxylic acid, phenol, alcohol.	D. alcohol, benzoic acid, carboxylic acid.
Câu 3. [CD - SBT] Yếu tố nào sau đây không làm tăng hiệu suất phản ứng ester hoá giữa acetic acid và ethanol?
A. Dùng dung dịch H2SO4 đặc làm xúc tác.	B. Chưng cất ester tạo ra.
C. Tăng nồng độ acetic acid hoặc alcohol.	D. Lấy số mol alcohol và acid bằng nhau.
Câu 4. 
Sản phẩm của phản ứng sau là: CH3COOH + C2H5OH 
A. CH3COOCH3.	B. C2H5COOCH3.	C. CH3COOC2H5.	D. HCOOC2H5.
Câu 5. Ethanol phản ứng với propanoic acid, có mặt của sulfuric acid đậm đặc. Phát biểu nào về sản phẩm hữu cơ của phản ứng này là đúng?
A. Có công thức C5H10O2.
B. Có công thức C5H12O3.
C. Được hình thành bởi một phản ứng cộng.
D. Tên gọi là propyl ethanoate.
Câu 6. Cặp chất nào có thể phản ứng để tạo ra ester CH3CH2COOCH3?
A. ethanol và ethanoic acid.	B. methanol và ethanoic acid.
C. methanol và propanoic acid.	D. propan-1-ol và methanoic acid.
Câu 7. Công thức của ester hình thành từ phản ứng của propanoic acid với methanol với sự có mặt của sulfuric acid đậm đặc làm xúc tác là
A. CH3CH2COCH3.		B. CH3CH2COOCH3.
C. CH3COOCH2CH3.		D. CH3CH2CH2COOCH3.
Câu 8. Tên của alcohol tương ứng được sử dụng để điều chế ester HCOOCH(CH3)2 là
A. Propan-1-ol.	B. Propan-2-ol.	C. 2-methylpropan-2-ol.	D. Methanol.
Câu 9. [bookmark: _Hlk195818273]Khi nghiên cứu về ảnh hưởng của H2O đến hiệu suất phản ứng tổng hợp ethyl acrylate, kết quả thu được ở hình 2.
[image: A graph of the number of numbers
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Hình: Ảnh hưởng của nước trong hỗn hợp phản ứng đến hiệu suất chuyển hóa acrylci acid thành ester
Nhận định nào sau đây là đúng khi muốn tăng hiệu suất quá trình tổng hợp methyl acrylate?
A. Điều kiện tốt nhất là đun nóng hỗn hợp 200 phút và nồng độ H2O là 20%.
B. Nên tiến hành quá trình ester hóa trong môi trường không có nước.
C. Hiệu suất phản ứng tổng hợp không bị ảnh hưởng bởi nước.
D. Nồng độ nước càng cao thì hiệu suất tổng hợp càng lớn.
Hướng dẫn giải
(A) Sai. Hiệu suất chuyển hóa tốt nhất (khoảng 80%) là đun nóng hỗn hợp 200 phút và nồng độ H2O là 0%.
(B) Đúng. H2O thúc đẩy phản ứng diễn ra theo chiều nghịch (thủy phân ester) nên tiến hành quá trình ester hóa trong môi trường càng ít nước càng tốt.
(C) Sai. Hiệu suất bị ảnh hưởng mạnh bởi H2O (hiệu suất giảm một nửa nếu dùng 20% H2O).
(D) Sai. Nồng độ H2O càng cao, hiệu suất càng thấp.
Câu 10. Tổng hợp ethyl acetate trong phòng thí nghiệm từ nhóm hóa chất nào sau đây sẽ đạt hiệu quả cao nhất?
A. Acetic acid nguyên chất; cồn 90o; dung dịch H2SO4 98%.
B. Dung dịch CH3COOH 5%; ethanol nguyên chất, dung dịch H2SO4 98%.
C. Acetic acid nguyên chất; cồn 96o, dung dịch HCl 36,5%.
D. Acetic acid nguyên chất; ethanol nguyên chất, dung dịch H2SO4 98%.
Câu 11. Đun 12 gam acetic acid với một lượng dư ethanol (H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 8,36 gam ester. Tính hiệu suất phản ứng ester hoá.
A. 65,15%.	B. 54,54%.	C. 34,84%.	D. 47,50%.
Hướng dẫn giải


= 0,2 mol; = 0,095 mol.


	Ban đầu
	0,2
	→
	0,2
	
	mol

	Phản ứng
	0,095
	
	0,095
	
	mol



Hiệu suất của phản ứng:.
Câu 12. [KNTT - SGK] Isoamyl acetate có mùi thơm đặc trưng của chuối chín nên còn được gọi là dầu chuối. Khi đun nóng hỗn hợp 16,2 g acetic acid và 14,96 g isoamyl alcohol ((CH3)2CHCH2CH2OH) với xúc tác H2SO4 đặc, thu được 15,6 g dầu chuối. Hiệu suất của phản ứng điều chế dầu chuối trên là
A. 63,04%.	B. 58,55%.	C. 62,50%.	D. 70,59%.
Hướng dẫn giải



PTHH: CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH  CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 + H2O
                 0,27   >                   0,17                            →                            0,17 mol

H% = .
Câu 13. Propyl ethanoate là một ester có mùi lê. Khi đun nóng hỗn hợp 12 g ethanoic acid và 18 g propyl alcohol với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m g propyl ethanoate. Biết hiệu suất của phản ứng là 70%. Giá trị của m là
A. 20,40.	B. 14,28.	C. 22,20.	D. 15,24.
Hướng dẫn giải



PTHH: CH3COOH + C3H7OH  CH3COOC3H7 + H2O
                     0,2     <         0,3              →                 0,2 mol


H = 70%  
Câu 14. Tiến hành phản ứng ester hoá hỗn hợp gồm 6 gam acetic acid và 6,9 gam ethyl alcohol (có mặt sulfuric acid đặc xúc tác). Sau thời gian phản ứng, thu được 5,28 gam ethyl acetate. Hiệu suất phản ứng ester hoá là
A. 50%.	B. 70%.	C. 40%.	D. 60%.
Hướng dẫn giải
Phản ứng ester hoá


- Số mol mỗi chất:


Số mol acid phản ứng = mol ethyl alcohol phản ứng = mol ester tạo thành = 0,06 mol.
Phản ứng xảy ra theo tỉ lệ mol 1: 1, mà mol CH3COOH ban đầu < mol C2H5OH ban đầu => Hiệu suất phản ứng tính theo acid:

.
Câu 15. Isopropyl formate có trong cà phê Arabica. Khi đun nóng hỗn hợp 9,2 g formic acid và 18 g isopropyl alcohol với xúc tác H2SO4 đặc, thu được 11 g ethyl propionate. Hiệu suất của phản ứng điều chế isopropyl formate trên là
A. 63,7%.	B. 72,5%.	C. 62,5%.	D. 75,6%.
Hướng dẫn giải



PTHH: HCOOH + C3H7OH  HCOOC3H7 + H2O
                  0,2         < 0,3                  →               0,2 mol

H% = 
Câu 16. Thuốc aspirin thuộc nhóm thuốc kháng viêm non-steroid có tác dụng giảm đau, hạ sốt. Thuốc aspirin được tổng hợp từ các nguyên liệu theo phương trình hoá học sau (hiệu suất phản ứng tính theo acid là 92%).
o-HO–C₆H₄–COOH + (CH₃CO)₂O → o-CH₃COO–C₆H₄–COOH + CH₃COOH  
salicylic acid         acetic anhydride     aspirin         acetic acid
Để sản xuất một lô thuốc aspirin gồm 10 triệu viên nén (mỗi viên nén chứa 81 mg aspirin) thì khối lượng salicylic acid cần dùng là
A. 580 kg. 	B. 497 kg. 	C. 675 kg. 	D. 824 kg.
Hướng dẫn giải
o-HO–C₆H₄–COOH + (CH₃CO)₂O → o-CH₃COO–C₆H₄–COOH + CH₃COOH  
salicylic acid         acetic anhydride     aspirin         acetic acid
➤ Theo phương trình: 1 mol salicylic acid → 1 mol aspirin
[bookmark: X06705497db1f79b7de20d892922f82f5d3a13ac]Bước 1: Tính khối lượng aspirin cần sản xuất
Số viên aspirin:  viên
Khối lượng mỗi viên:  mg = 0.081 g

Tổng khối lượng aspirin cần: 

[bookmark: bước-2-tính-số-mol-aspirin-tạo-thành]Bước 2: Tính số mol aspirin tạo thành: 

[bookmark: Xa4cf748dd1d9c601166a5549918781a1773d614]Bước 3: Tính số mol salicylic acid cần dùng (theo hiệu suất 92%): 

Bước 4: Tính khối lượng salicylic acid: 
Câu 17. Methyl salicylate dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau, được điều chế theo phản ứng sau: 


Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salixylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo axit salixylic là 75%. Giá trị của m là
[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]A. 9,315.	B. 12,420.	C. 6,986.	D. 15,068.
Hướng dẫn giải
[bookmark: X109da71850dedc67745f8de90d2aa587c00fce8]Bước 1: Tính khối lượng methyl salicylate cần điều chế

Số tuýp thuốc:  tuýp


Mỗi tuýp chứa:  g → Tổng khối lượng: 

[bookmark: bước-2-tính-số-mol-methyl-salicylate]Bước 2: Tính số mol methyl salicylate: 

[bookmark: Xb59ad88ed3084bf731d238d5bd99b1e42c54151]Bước 3: Tính số mol salicylic acid cần dùng (hiệu suất 75%): 

Bước 4: Tính khối lượng salicylic acid cần dùng: 
[bookmark: _Toc206946004][bookmark: _Toc207224037][bookmark: _Toc207224171]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _Toc206946005][bookmark: _Toc207224038][bookmark: _Toc207224172]2.1. Khái niệm, danh pháp, tính chất vật lí
Câu 1: [bookmark: _Hlk201321560]Ester đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát như sau:


a) Gốc R1 có thể là nguyên tử hydrogen hoặc gốc hydrocarbon và R2 là gốc hydrocarbon.
b) Ester no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là CnH2nO2 (n ≥ 2).
c) Trên phổ hồng ngoại (IR), ester có peak đặc trưng ở các số sóng khoảng 1700 ± 50 cm–1 và 1300 – 1000 cm–1.
d) Nếu gốc R1 là CH3– và gốc R2 là C2H5– thì ester trên có tên là ethyl acetate.
Hướng dẫn giải
a) Sai. R¹ không thể là H vì khi đó sẽ không tạo thành ester.
b) Đúng.
c) Đúng. Peak ~1735 cm⁻¹: do dao động C=O (carbonyl). Peak 1300–1000 cm⁻¹: do dao động C–O (rộng hơn, nhiều dải).
d) Sai. Nếu gốc R1 là CH3– và gốc R2 là C2H5– thì ester trên có tên là methyl propionate.
Câu 2: (SGK Hóa học 12 – KNTT) Khi thay thế nhóm OH ở nhóm carboxyl (–COOH) của carboxylic acid bằng nhóm –OR' thì được ester. Trong đó R' là gốc hydrocarbon.		
a) Công thức tổng quát của ester đơn chức là RCOOR’ (R là gốc hydrocarbon hoặc H).	
b) Công thức tổng quát của ester no, đơn chức, mạch hở là: CnH2nO2 (n ≥ 2).		
c) Ester C4H6O2 trong phân tử có 3 liên kết π.	
d) Ester C4H8O2 thuộc este không no, đơn chức, mạch hở.
Hướng dẫn giải
a) Đúng. R là phần gốc acid (hydrocarbon hoặc H). R’ là gốc hydrocarbon.
b) Đúng. 
c)	 Sai. Có 1 liên kết π từ nhóm C=O, và 1 liên kết π từ liên kết đôi C=C.
d) Sai. Ester C4H8O2 thuộc este no, đơn chức, mạch hở
Câu 3: (SGK Hóa học 12 – CTST) Isopropyl formate là một ester có trong cà phê Arabica (còn gọi là cà phê chè). 
a) Công thức của isopropyl formate là HCOOCH(CH3)2.	
[bookmark: _Hlk207216798]b) Isopropyl formate là ester không no (có 1C=C), đơn chức, mạch hở.			
c) Phần trăm khối lượng oxygen trong isopropyl formate là 37,5%.			
d) Isopropyl formate được điều chế từ propyl alcohol và formic acid.			
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Được tạo từ HCOOH (formic acid) và (CH₃)₂CHOH (Isopropyl alcohol).
b) Sai. Isopropyl formate (C4H8O2) là ester no, đơn chức, mạch hở
c) Sai. Phần trăm khối lượng oxygen trong isopropyl formate là %O = (32/88) × 100 ≈ 36,36%
d) Sai. Được điều chế từ isopropyl alcohol [(CH₃)₂CHOH], không phải propyl alcohol (CH₃CH₂CH₂OH)  và formic acid
Câu 4: (SGK Hóa học 12 – KNTT) Khi thay thế nhóm OH ở nhóm carboxyl (–COOH) của carboxylic acid bằng nhóm –OR' thì được ester. Trong đó R' là gốc hydrocarbon.
a) Ester tạo bởi carboxylic acid không no (1C=C), đơn chức, mạch hở và alcohol no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n – 2O2 (n ≥ 3).	
b) (HCOO)2C2H4 là ester no, hai chức, mạch hở.		
c) Ester hai chức, tạo bởi oxalic acid và ethyl alcohol có công thức là: (COOC2H5)2.		
d) Có hai đồng phân ester ứng với công thức phân tử C3H6O2.	
Hướng dẫn giải
a) Sai. Ester tạo bởi carboxylic acid không no (1C=C), đơn chức, mạch hở và alcohol no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n – 2O2 (n ≥ 4). Ví dụ: CH₂=CHCOOCH₃ (methyl acrylate): C₄H₆O₂ → Sai vì n ≥ 4, chứ không phải n ≥ 3.
b) Đúng. HOCH₂CH₂OH (ethylene glycol) + 2HCOOH → (HCOO)₂C₂H₄. Có 2 nhóm ester (2 chức), mạch không vòng, không nối đôi → ester no, hai chức, mạch hở.
c) Đúng. Oxalic acid: HOOC–COOH, Ethyl alcohol: C₂H₅OH → C₂H₅OOC–COO–C₂H₅ → (COOC₂H₅)₂ → Là một diester (hai chức).
d) Đúng. HCOOCH₂CH₃ (ethyl formate), CH₃COOCH₃ (methyl acetate)
Câu 5: (SGK Hóa học 12 – KNTT) Cho các thông tin trong bảng sau:
[image: A table with text on it
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a) Ester HCOOCH3 có nhiệt độ sôi thấp nhất do không tạo được liên kết hydrogen với nhau.
b) Phân tử CH3COOH có nhiệt độ sôi cao nhất do các phân tử liên kết hydrogen với nhau tạo thành dạng dimer hoặc dạng liên phân tử bền.	
c) Nhiệt độ sôi của các chất tăng dần theo thứ tự như sau: CH3CH2CH2OH < HCOOCH3 < CH3COOH.
d) Các ester có nhiệt độ sôi cao hơn nhiệt độ sôi của carboxylic acid và alcohol có cùng số nguyên tử carbon hoặc có khối lượng phân tử tương đương.	
Hướng dẫn giải
a)	Đúng. Ester không có nhóm –OH, nên không tạo liên kết hydrogen liên phân tử như alcohol hay acid.
b) Đúng. Carboxylic acid tạo dimer bền vững thông qua 2 liên kết hydro → tăng nhiệt độ sôi.
c)	Sai. Nhiệt độ sôi của các chất tăng dần theo thứ tự như sau: HCOOCH3 < CH3CH2CH2OH < CH3COOH
d) Sai. Thứ tự đúng là: HCOOCH₃ < CH₃CH₂CH₂OH < CH₃COOH → Alcohol có khả năng tạo liên kết hydrogen, nhưng không mạnh bằng acid → nhiệt độ sôi trung bình.
Câu 6: (SGK – KNTT) Propyl ethanoate là ester có mùi đặc trưng của quả lê, còn methyl butanoate là ester có mùi đặc trưng của quả táo.
[bookmark: _heading=h.3znysh7]a) Tên gọi khác của propyl ethanoate là propyl acetate.
b) Công thức cấu tạo của propyl ethanoate và methyl butanoate lần lượt là: CH3COOCH2CH2CH3; CH3CH2CH2COOCH3.
c) Propyl ethanoate và methyl butanoate đều là este no, đơn chức và mạch hở.
d) Thủy phân propyl ethanoate và methyl butanoate trong môi trường kiềm thu được 1 muối và 2 alcohol.
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Tên gọi thay thế của ethanoic acid là acetic acid → propyl ethanoate = propyl acetate.
b) Đúng
c) Đúng. Cả hai đều là ester no (không có nối đôi C=C), đơn chức và mạch hở.
d) Sai. Thủy phân propyl ethanoate và methyl butanoate trong môi trường kiềm thu được 2 muối và 2 alcohol
Câu 7: [bookmark: _Hlk162189512] (SGK – KNTT) Cho ba hợp chất butan-1-ol, propanoic acid, methyl acetate và các giá trị nhiệt độ sôi (không theo thứ tự) là: 57 oC; 118 oC; 141 oC).
a) Nhiệt độ sôi của các chất trên là: butan-1-ol (141), propanoic acid (118), methyl acetate (57).
b) Nhiệt độ sôi methyl acetate thấp nhất do không có liên kết hydrogen giữa các phân tử.
c) Nhiệt độ sôi butan-1-ol cao nhất do có liên kết hydrogen giữa các phân tử bền hơn liên kết hydrogen giữa các phân tử carboxylic acid.
d) Hợp chất có khối lượng phân tử tương đương, nhiệt độ sôi được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau: hydrocarbon < aldehyde; ketone; ester < alcohol < carboxylic acid. 
Hướng dẫn giải
a) Sai. Nhiệt độ sôi: Methyl acetate: 57°C, Butan-1-ol: 118°C, Propanoic acid: 141°C
b) Đúng. Ester (methyl acetate) không tạo liên kết hydrogne giữa các phân tử → nhiệt độ sôi thấp nhất.
c) Sai. Carboxylic acid (propanoic acid) có thể tạo dimer bền vững bằng 2 liên kết hydrogen → nhiệt độ sôi cao hơn alcohol.
d) Đúng. Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi (với cùng số nguyên tử carbon hoặc khối lượng phân tử): Hydrocarbon < aldehyde ≈ ketone ≈ ester < alcohol < carboxylic acid
Câu 8:  (SGK Hóa học 12 – Cánh Diều) Cho các ester có công thức như sau: C2H5COOCH3 (1); CH3CH2CH2COOC2H5 (2); CH3COOCH3 (3); C2H5COOC2H5 (4).
a) Tên gọi của các ester trên là: (1) methyl propionate; (2) ethyl butyrate; (3) methyl acetate; (4) ethyl propionate.
b) Ester (2) và (4) có mùi dứa chín.
c) Độ tan trong nước của các ester trong nước giảm dần theo thứ tự: (2) > (1) > (3) > (4).
d) Các ester tạo liên kết hydrogen với nước nên chúng tan nhiều trong nước hơn hẳn so với các alcohol và carboxylic acid có cùng số nguyên tử carbon hoặc khối lượng phân tử.
Hướng dẫn giải
a) Đúng
b) Đúng. Ester có mùi thơm đặc trưng của dứa chín là ethyl butyrate và ethyl propionate (2) và (4).
c) Sai. Độ tan trong nước của các ester trong nước giảm dần theo thứ tự: (3) > (1) > (4) > (2). Do phân tử càng nhỏ và phân cực mạnh hơn → tan tốt hơn.
d) Sai. Các ester không tạo được liên kết hydrogen với nước, nên tan kém hơn alcohol và carboxylic acid cùng kích thước phân tử.
Câu 9: Dân gian có câu ca dao: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Mùi thơm của hoa nhài được tạo nên từ ester X có tên gọi là benzyl acetate.
a) Công thức phân tử của ester X là C9H12O2.
b) Phân tử chất X có 2 liên kết pi.
c) X có thể gọi tên theo danh pháp thay thế là benzyl methanoate. 
d) X được tạo thành carboxylic acid no, đơn chức.
Hướng dẫn giải
Công thức cấu tạo của benzyl acetate như sau: 


a) Sai. Công thức phân tử chính xác của benzyl acetate là C₉H₁₀O₂, không phải C₉H₁₂O₂.
b) Sai. Phân tử benzyl acetate có 4 liên kết π: 3 trong vòng benzen và 1 trong nhóm C=O.
c) Sai. Benzyl acetate được gọi là benzyl ethanoate, không phải benzyl methanoate.
   d) Đúng Đúng. Benzyl acetate được tạo thành từ acid no, đơn chức là acetic acid (CH₃COOH). 
Câu 10: X, Y, Z, và T là một trong các chất khác nhau trong số 4 chất (không theo thứ tự): ethyl acetate; propan-1-ol; acetic acid; methyl formate. Nhiệt độ sôi của chúng được ghi trong bảng sau:
	Chất
	X
	Y
	Z
	T

	Nhiệt độ sôi (oC)
	31,5
	77,1
	118,2
	97,2


a) Z, T tạo được liên kết hydrogen liên phân tử.
b) X là ethyl acetate.
c) Y có phân tử khối lớn nhất trong các chất X, Y, Z, T.
d) Z có trong giấm ăn với nồng độ từ 2% đến 5%.
Hướng dẫn giải
	Chất
	X
	Y
	Z
	T

	Nhiệt độ sôi (oC)
	31,5
	77,1
	118,2
	97,2

	Chất tương ứng
	methyl formate
HCOOCH3
	ethyl acetate
CH3COOC2H5
	acetic acid
CH3COOH
	propan-1-ol
C3H7OH

	Phân tử khối
	60
	88
	60
	60


a) Đúng. Z (acetic acid) và T (propan-1-ol) đều có liên kết hydrogen liên phân tử. 
b) Sai. X có nhiệt độ sôi thấp nhất là methyl formate, không phải ethyl acetate. 
c) Đúng. Y là ethyl acetate có phân tử khối lớn nhất trong bốn chất (88 g/mol). 
d) Đúng. Z là acetic acid – thành phần chính trong giấm ăn (2–5%).
[bookmark: _Toc206946006][bookmark: _Toc207224039][bookmark: _Toc207224173]2.2. Tính chất hóa học
Câu 1: Aspirin được sử dụng làm thuốc giảm đau, hạ sốt. Sau khi uống, aspirin bị thủy phân trong cơ thể tạo thành salicylic acid) Salicylic acid ức chế quá trình sinh tổng hợp prostaglandin (chất gây đau, sốt và viêm khi nồng độ trong máu cao hơn mức bình thường). Công thức hoá học của aspirin được cho ở hình bên dưới.	
[image: Aspirin – Wikipedia tiếng Việt]
a) Công thức phân tử của aspirin là C9H8O4.	
b) Thủy phân aspirin trong môi trường acid cho sản phẩm có chứa alcohol. 	
c) 1 mol aspirin có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.	
d) Aspirin có khả năng tham gia phản ứng với Na, dung dịch NaOH, dung dịch Na2CO3.	
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Công thức phân tử của aspirin là C₉H₈O₄.
b) Sai. Thủy phân aspirin trong môi trường acid tạo ra salicylic acid (chứa nhóm phenol) và acetic acid, không tạo ra alcohol.
[image: ]
c) Sai. 1 mol aspirin có thể phản ứng tối đa với 3 mol NaOH vì có 3 nhóm chức phản ứng (1 –COOH, 1 –OH phenol và 1 ester).
d) Đúng. Aspirin có nhóm –COOH và –OH phenol nên phản ứng được với Na, dung dịch NaOH và dung dịch Na₂CO₃.
Câu 2: [bookmark: _Hlk201322738]Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm (1) và (2) mỗi ống 1 mL ethyl acetate.
Bước 2: Thêm 2 mL dung dịch H2SO4 20% vào ống nghiệm (1); 2 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm (2).
Bước 3: Đun cách thủy ống nghiệm (1) và (2) trong cốc thủy tinh ở nhiệt độ 60 – 70 oC khoảng 5 phút.
a) Sau bước 2, chất lỏng trong ống nghiệm (1) phân lớp, chất lỏng trong ống nghiệm (2) đồng nhất.
b) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất.
c) Sau bước 3, sản phẩm phản ứng thủy phân trong cả hai ống nghiệm đều tan tốt trong nước.
d) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường kiềm xảy ra tốt hơn so với môi trường acid.
Hướng dẫn giải
a) Sai. Sau bước 2, cả hai ống nghiệm đều phân lớp vì ethyl acetate không tan trong nước hoặc dung dịch acid, kiềm.
b) Sai. Sau bước 3, ống (1) vẫn phân lớp do phản ứng thuận nghịch nên còn ester dư; ống (2) đồng nhất vì phản ứng một chiều xảy ra hoàn toàn.
c) Đúng. Các sản phẩm thu được sau thủy phân (alcohol và acid hoặc muối) đều tan tốt trong nước.
d) Đúng. Trong môi trường kiềm, phản ứng không thuận nghịch nên xảy ra hoàn toàn và nhanh hơn so với môi trường acid.
Câu 3: (SGK – KNTT) Ester bị thủy phân trong môi trường acid hoặc môi trường base. Sản phẩm thu được khác nhau tùy thuộc vào bản chất ester và điều kiện phản ứng.
a) Ester bị thủy phân trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch tạo thành carboxylic acid và alcohol tương ứng.		
b) Ester bị thủy phân trong môi trường base (NaOH, KOH,…) là phản ứng một chiều tạo thành muối của carboxylic acid và alcohol tương ứng.		
c) Thủy phân CH3COOC2H5 trong môi trường NaOH thu được CH3COONa và C2H5OH.	
d) Thủy phân CH3COOCH=CH2 trong môi trường acid thu được CH3COOH và alcohol có công thức CH2=CHOH.		
Hướng dẫn giải
a) Sai. Sản phẩm thu được carboxylic acid và alcohol hoặc có thể aldehyde, ketone,…
b) Sai. Sản phẩm thu được là muối của carboxylic acid và alcohol hoặc có thể aldehyde, ketone,…
c) Đúng. CH₃COOC₂H₅ + NaOH → CH₃COONa + C₂H₅OH
d) Sai. CH₃COOCH=CH₂ khi thủy phân trong acid tạo CH₃COOH và CH₃CHO, do alcohol không no CH₂=CHOH không bền nên chuyển thành aldehyde.
Câu 4: (SGK Hóa học 12 – CTST) Ester cũng bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch kiềm như NaOH, KOH,… Phản ứng này được gọi là phản ứng xà phòng hóa và xảy ra một chiều.
a) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường base luôn thu được muối của carboxylic acid và alcohol.
b) Thủy phân ester methyl propionate trong dung dịch NaOH thu được muối C2H5COONa.
c) Ester CH3COOC6H5 (C6H5–: phenyl) trong dung dịch NaOH thu được một muối và một alcohol.
d) Thủy phân ester X trong dung dịch NaOH thu được HCOONa và CH3CHO. Tên gọi của X là vinyl formate.	
Hướng dẫn giải
a) Sai. Sản phẩm thu được là muối của carboxylic acid và alcohol hoặc có thể aldehyde, ketone,…
b) Đúng. Methyl propionate có công thức CH₃CH₂COOCH₃, thủy phân trong NaOH tạo CH₃CH₂COONa (muối propionat) và CH₃OH (methanol).
c) Sai. CH₃COOC₆H₅ thủy phân tạo CH₃COONa (muối acetate) và C₆H₅ONa (muối phenolat), vì phenol không phải alcohol nên sản phẩm không phải alcohol.
d) Đúng. X có công thức là HCOOCH=CH₂ (vinyl formate), thủy phân trong NaOH tạo HCOONa và CH₃CHO do CH₂=CHOH không bền, tự chuyển thành aldehyde.
Câu 5: Cho salicylic acid (hay 2-hydroxybenzoic acid) phản ứng với methyl alcohol có mặt sulfuric acid làm xúc tác, thu được ester X được dùng làm chất giảm đau (có trong miếng dán giảm đau khi vận động hoặc chơi thể thao).
a) Ester X có tên gọi theo danh pháp thay thế là methyl salicylate.	
b) Công thức phân tử của X là C8H8O2.	
c) 1 mol chất X tham gia phản ứng tối đa với 3 mol H2 (xt Ni, to) 	
d) Trong phân tử X có chứa 18 liên kết σ.	
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Methyl salicylate là tên thay thế của ester tạo bởi acid salicylic và methanol.
b) Sai. Công thức phân tử của X là C8H8O3. (H-O-C6H4-CO-O-CH3)
c) Đúng. Phân tử có 1 vòng benzen (cộng hưởng: 3 π), 1 nhóm –COO– (1 π), và 1 nhóm –OH (không no), tổng cộng có thể cộng tối đa 3 mol H₂.
d) Sai. . Trong X có 19 liên kết sigma (σ), bao gồm các liên kết đơn C–H, C–C, C–O, và O–H.
Câu 6: Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào 3 ống nghiệm, mỗi ống 2 – 3 giọt ethyl acetate, sau đó thêm vào ống thứ nhất 3 mL dung dịch H2SO4 1 M, ống nghiệm thứ hai 3 mL dung dịch NaOH 3 M, ống nghiệm thứ ba 3mL nước cất.
Bước 2: Lắc đều, sau đó đun cách thủy ba ống nghiệm trong nồi nước nóng 75 oC trong 5 phút.
Bước 3: Làm lạnh các ống nghiệm về nhiệt độ thường.
a) Sau bước 1, có hai ống nghiệm chất lỏng phân thành hai lớp và ống nghiệm còn lại chất lỏng trở thành đồng nhất.	
b) Ở bước 2, có một ống nghiệm xảy ra phản ứng thủy phân este.	
c) Sau buớc 3, chất lỏng ở ba ống nghiệm đều phân thành hai lớp.	
d) Thí nghiệm trên có thể thực hiện để kiểm tra khả năng thủy phân của ester trong các môi trường khác nhau.	
Hướng dẫn giải
a) Sai. Ester ethyl acetate là chất lỏng, không tan trong nước hay các dung môi phân cực như dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH nên sau bước 1, chất lỏng trong cả 3 ống nghiệm đều phân thành hai lớp.
b) Sai. Ở bước 2, xảy ra phản ứng thủy phân este ở hai ống nghiệm chứa acid và dung dịch base:

[bookmark: _Hlk206919493]• CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH.

• CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH.
Ở ống nghiệm còn lại, phản ứng este hoá không xảy ra.
c) Sai. Kết thúc bước 3, như phân tích trên thì ống nghiệm chỉ có nước cất và ethyl acetate thì chất lỏng vẫn phân hai lớp; ống nghiệm chứa acid H2SO4 do phản ứng xảy ra thuận nghịch, sau phản ứng vẫn còn ester dư nên chất lỏng cũng phân lớp; chỉ có ống nghiệm chứa dung dịch NaOH thu được muối CH3COONa nên thu được
dung dịch đồng nhất có 2 ống nghiệm chất lỏng phân lớp, 1 ống nghiệm đồng nhất.
d) Đúng.
Câu 7: Tiến hành thí nghiệm để nghiên cứu phản ứng thủy phân ester theo các bước như sau:
Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm (1) và (2) mỗi ống khoảng 1,0 mL ethyl acetate.
Bước 2: Thêm khoảng 2 mL dung dịch H2SO4 20% vào ống nghiệm (1) và khoảng 2 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm (2). Quan sát chất lỏng trong cả hai ống nghiệm.
Bước 3: Đun cách thủy ống nghiệm (1) và (2) trong cốc thủy tinh ở nhiệt độ 60 – 70 °C) Quan sát hiện tượng xảy ra ở hai ống nghiệm.
a) Tại bước 2 quan sát thấy ống nghiệm (1) có sự tách lớp chất lỏng, ống nghiệm số 2 thu được dung dịch đồng nhất.	
b) Sau bước 3 quan sát thấy ống nghiệm (2) tạo thành dung dịch đồng nhất.	
c) Sau bước 3 thể tích lớp chất lỏng phía trên ở ống nghiệm (1) giảm đi. 	
d) Trong ống nghiệm (1) phản ứng xảy ra hoàn toàn.	
Hướng dẫn giải
a) Sai. Cả hai ống nghiệm đều có hiện tượng phân lớp.
b) Đúng. Do ethyl acetate tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch NaOH.
c) Đúng. Lớp chất lỏng phía trên là ester, tham gia một phần vào phản ứng thủy phân trong môi trường acid nên thể tích lớp chất lỏng giảm đi.
d) Sai. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch. 
Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng sau: 
[image: A diagram of a function

Description automatically generated]
Biết rằng X, Y, Z, T, W là các hợp chất hữu cơ khác nhau; T chỉ chứa một loại nhóm chức.
a) Y có trong thành phần của giấm ăn.	
b) Z có trong thành phần của nước rửa tay khô có tác dụng diệt khuẩn.	
c) Phần trăm khối của O trong T là 36,36%.	
d) Công thức phân tử của W là C2H4O2.	
Hướng dẫn giải
[image: A diagram of a chemical reaction

Description automatically generated]
a) Đúng. Y là CH3COOH có trong thành phần của giấm ăn.
b) Đúng. Z là C2H5OH có trong thành phần của nước rửa tay khô có tác dụng diệt khuẩn.


c) Sai. T: C9H14O6  %mO = 
d) Sai. W là HCOOC2H5: C3H6O2.
Câu 9: [bookmark: _Hlk202017944]Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ E cho kết quả phần trăm khối lượng carbon, hydrogen và oxygen lần lượt là 54,55%; 9,09% và 36,36%. Dựa vào phương pháp phân tích khối phổ (MS) xác định được phân tử khối của E là 88. Mặt khác, phổ hồng ngoại (IR) cho thấy phân tử E không chứa nhóm –OH (peak có số sóng nằm trong khoảng 3200 - 3650 cm-1) nhưng lại chứa nhóm C=O (1780 cm-1).
Thuỷ phân hoàn toàn E trong dung dịch NaOH, thu được muối của carboxylic acid X và chất Y. Chất Y có nhiệt độ sôi (64,7°C) nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ethanol (78,3°C) (nhiệt độ sôi đều đo ở áp suất 1 atm).
a) Công thức phân tử của E là C4H8O2.
b) Nhiệt độ sôi của E, X và Y được xếp theo thứ tự như sau: Y < X < E.
c) Trong công nghiệp, chất Y được phối trộn với xăng RON 92 để tạo ra xăng sinh học.
d) Dung dịch muối tạo bởi giữa carboxylic acid X và NaOH có môi trường base.
Hướng dẫn giải
Từ % khối lượng các nguyên tố  CTĐGN là C2H4O
ME = 88  CTPT là C4H8O2

CH3CH2COOCH3 + NaOH  CH3CH2COONa + CH3OH
Carboxylic X là CH3CH2COOH và Y là CH3OH.
a) Đúng.
b) Sai. So sánh đúng là Y < E < X.
c) Sai. Xăng sinh học là C2H5OH.
d) Đúng. CH3CH2COONa có môi trường base do 

CH3CH2COO- + H2O  CH3CH2COOH + OH-
Câu 10: Aspirin được sử dụng làm thuốc giảm đau, hạ sốt. Sau khi uống, aspirin bị thuỷ phân trong cơ thể tạo thành salicylic acid, chất này làm ức chế quá trình tạo ra chất gây đau, sốt.
Trong phòng thí nghiệm, một nhóm học sinh tiến hành nghiên cứu quá trình trình thuỷ phân asprine theo phản ứng:
[image: A chemical formula and a chemical formula

AI-generated content may be incorrect.]
                           aspirin                                           salicylic acid
Kết quả xác định nồng độ aspirin theo thời gian được thể hiện ở bảng dưới đây:
	Thời gian
(phút)
	0
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	120
	150
	180

	Nồng độ aspirin (M)
	0,100
	0,085
	0,072
	0,060
	0,051
	0,044
	0,039
	0,034
	0,032
	0,032


a) Phản ứng thuỷ phân aspirin là phản ứng thuận nghịch.

b) Hiệu suất của phản ứng thuỷ phân là .
c) Ở giai đoạn đầu tốc độ phản ứng nhanh hơn giai đoạn cuối.
d) Aspirin có độ tan trong nước cao hơn salicylic acid.
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Sau 180 phút, nồng độ aspirin không tiếp tục giảm (ổn định tại 0,032 M) ⇒ hệ đạt cân bằng động → chứng tỏ phản ứng thuận nghịch
b) Đúng. Ban đầu: [Aspirin] = 0,100 M

Sau 180 phút: [Aspirin] = 0,032 M → Lượng aspirin đã phản ứng: 

→ Hiệu suất: 
c) Đúng.
d) Sai. Salicylic acid (o-hydroxybenzoic acid): Có 2 nhóm phân cực: –OH và –COOH → Tan tốt trong nước
Aspirin (acetylsalicylic acid): Nhóm –OH của salicylic acid bị thay bằng –COOCH₃ (ester) → Ít phân cực hơn → độ tan giảm. Do đó: Salicylic acid tan trong nước tốt hơn aspirin
[bookmark: _Toc206946007][bookmark: _Toc207224040][bookmark: _Toc207224174]2.3. Điều chế
Câu 1: (SGK Hóa học 12 – CTST) Ester thường được điều chế bằng cách đun hỗn hợp carboxylic acid, alcohol và dung dịch sulfuric acid đặc. Khi đó xảy ra phản ứng ester hóa.
a) Dung dịch sulfuric acid đặc đóng vai trò là chất xúc tác cho phản ứng ester hóa.	
b) Phản ứng ester hóa là phản ứng 1 chiều.	
c) Methyl formate được điều chế từ formic acid và methyl alcohol.	
d) Trong phản ứng ester hóa, nguyên tử H (RCOOH) được thế bởi R’ (R’OH).		
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Dung dịch H₂SO₄ đặc đóng vai trò chất xúc tác thúc đẩy phản ứng xảy ra nhanh hơn, đồng thời hút nước sinh ra để chuyển dịch cân bằng theo chiều tạo ester.
b) Sai. Phản ứng ester hóa là phản ứng thuận nghịch, tức có thể xảy ra theo cả hai chiều (tạo ester và thủy phân ester).
c) Đúng. Methyl formate (HCOOCH₃) được tạo từ formic acid (HCOOH) và methanol (CH₃OH) thông qua phản ứng ester hóa.
d) Sai. Trong phản ứng ester hóa, nhóm –OH của acid bị thay bằng nhóm –OR' của alcohol, chứ không phải thay H. Sản phẩm là RCOOR'.
Câu 2: [bookmark: _Hlk202020865]Quá trình điều chế isoamyl acetate trong phòng thí nghiệm từ acid và alcohol tương ứng được minh hoạ ở Hình (a). Sau đó, sản phẩm ester được tách biệt bằng phương pháp chiết theo sơ đồ Hình (b).
[image: A diagram of a chemical reaction

AI-generated content may be incorrect.]
a) Ban đầu, bình (A) chứa isoamyl alcohol, acetic acid và sulfuric acid đặc.
b) Ở ống sinh hàn, nước lạnh được dẫn đi vào (2) và chảy ra ở (1).
c) Chất lỏng thu được ở (B) là một dung dịch đồng nhất.
d) Kết thúc thí nghiệm, isoamyl acetate được thu ở bình (C).
Hướng dẫn giải
a) Đúng.
b) Sai.  Ở ống sinh hàn, nước lạnh được dẫn đi vào (1) và chảy ra ở (2).
c) Sai.  Chất lỏng ở (B) là một dung dịch không đồng nhất (có ester, nước, alcohol, acid)
d) Sai.  Ester isoamyl acetate nhẹ hơn nước, ở phần trên của phễu chiết
Câu 3: Thực hiện phản ứng phản ứng điều chế isoamyl acetate (dầu chuối) theo trình tự sau:
- Bước 1: Cho 2 mL isoamyl alcohol , 2 ml acetic acid kết tinh và 2 giọt sulfuric acid đặc vào ống nghiệm.
- Bước 2: Lắc đều, đun nóng hỗn hợp 8-10 phút trong nồi nước sôi.
- Bước 3: Làm lạnh, rót hỗn hợp sản phẩm vào ống nghiệm chứa 3-4 mL nước lạnh.
a) Phản ứng ester hoá giữa isoamyl alcohol với acetic acid là phản ứng một chiều.	
b) Việc cho hỗn hợp sản phẩm vào nước lạnh nhằm tránh sự thủy phân.	
c) Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 2 lớp. 	
d) Có thể tách isoamyl acetate từ hỗn hợp sau bước 3 bằng phương pháp chiết.	
Hướng dẫn giải
a) Sai. Phản ứng ester hóa giữa isoamyl alcohol và acetic acid là phản ứng thuận nghịch.
b) Sai. Việc thêm nước lạnh không nhằm tránh thủy phân mà giúp tạo điều kiện tách lớp giữa ester và nước, do ester không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
c) Đúng. Sau khi thêm nước lạnh, hỗn hợp phân lớp vì isoamyl acetate (ester) không tan trong nước và có khối lượng riêng nhỏ hơn nên nổi lên trên.
d) Đúng. Có thể tách isoamyl acetate ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp chiết, dựa vào sự khác biệt về tính tan và khối lượng riêng giữa ester và nước.
Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, ester ethyl acetate được điều chế theo các bước:
	Bước 1: Cho 1 mL ethanol, 1 mL acetic acid nguyên chất và 1 giọt sulfuric acid đặc vào ống nghiệm.
	Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 - 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70 oC)
	Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 mL dung dịch NaCl bão hòa.
a) Có thể thay dung dịch sulfuric acid đặc bằng dung dịch sulfuric acid loãng.	
b) Có thể tiến hành thí nghiệm bằng cách đun sôi hỗn hợp.	
c) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.	
d) Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt hiệu suất cao hơn	
Hướng dẫn giải
a) Sai. Dung dịch sulfuric acid loãng không đủ tính háo nước để hút nước ra khỏi phản ứng, do đó không thúc đẩy phản ứng ester hóa theo chiều tạo ester hiệu quả.
b) Sai. Không nên đun sôi vì ethanol và acetic acid bay hơi ở nhiệt độ thấp, sẽ làm giảm hiệu suất phản ứng.
c) Đúng. Dùng nhiệt kế để kiểm soát nhiệt độ giúp đảm bảo phản ứng xảy ra ở điều kiện tối ưu (khoảng 65 – 70 °C).
d) Sai. Dung dịch NaCl bão hòa không làm tăng hiệu suất phản ứng mà giúp ester tách ra nhanh hơn do giảm độ tan của ester trong nước (hiệu ứng "muối ra").
Câu 5: Tiến hành thí nghiệm điều chế ester theo các bước:
	Bước 1: Cho 1 mL ethanol, 1 mL acetic acid nguyên chất và 1 giọt sulfuric acid đặc vào ống nghiệm.
	Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 - 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70 oC)
	Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 mL dung dịch NaCl bão hòa.
a) Sau bước 2, có khí mùi thơm bay lên đó là ethyl acetate.	
b) Mục đích của việc làm lạnh là tạo môi trường nhiệt độ thấp giúp cho hơi ethyl acetate ngưng tụ.	
c) Có thể thay dung dịch sulfuric acid đặc bằng dung dịch hydrochloric acid đặc.	
d) Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp. 	
Hướng dẫn giải
[bookmark: _Hlk201321314]a) Đúng. Sau bước 2, ethyl acetate được tạo thành là chất bay hơi có mùi thơm đặc trưng, có thể cảm nhận được.
b) Đúng. Làm lạnh giúp hơi ester ngưng tụ, tránh thất thoát sản phẩm bay hơi ra ngoài.
c) Sai. Hydrochloric acid đặc không có tính háo nước, nên không thay thế được sulfuric acid đặc trong phản ứng này.
d) Đúng. Sau khi thêm dung dịch NaCl bão hòa, hỗn hợp tách thành hai lớp do ethyl acetate không tan tốt trong nước muối đậm đặc và nhẹ hơn nước.
Câu 6: Một học sinh tiến hành tổng hợp isoamyl acetate (thành phần chính của dầu chuối) từ acetic acid và isoamyl alcohol theo phương trình hóa học sau:
[image: ]
	Acetic acid		isoamyl alcohol 			isoamyl acetate
Sau thí nghiệm, tiến hành phân tách sản phẩm. Ghi phổ hồng ngoại của acetic acid, isoamyl alcohol và isoamyl acetate. Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng như sau:
	Liên kết
	O–H (alcohol)
	O–H (carboxylic acid)
	C=O (ester, carboxylic acid)

	Số sóng (cm-1)
	3650–3200
	3300–2500
	1780–1650


	a) Phản ứng tổng hợp trong thí nghiệm này là phản ứng thủy phân ester.
	b) Phổ hồng ngoại có số sóng hấp thụ ở 3350 cm-1 là phổ của isoamyl alcohol.
	c) Phổ hồng ngoại có số sóng hấp thụ ở 1750 cm-1 mà không có số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết O–H là phổ của isoamyl acetate.
	d) Dựa vào phổ hồng ngoại, phân biệt được acetic acid, isoamyl alcohol và isoamyl acetate.
[bookmark: _Hlk201322475]Hướng dẫn giải
a) Sai. Phản ứng giữa acid acetic và isoamyl alcohol có mặt H₂SO₄ đặc là phản ứng ester hóa (thuận nghịch), không phải thủy phân ester.
b) Đúng. Phổ IR có đỉnh hấp thụ khoảng 3350 cm⁻¹ tương ứng với liên kết O–H của alcohol, nên đây là phổ của isoamyl alcohol.
c) Đúng. Phổ IR có đỉnh hấp thụ khoảng 1750 cm⁻¹ là của liên kết C=O trong ester, và nếu không xuất hiện vùng hấp thụ O–H (~3200–2500 cm⁻¹) thì đó là phổ của ester (isoamyl acetate).
d) Đúng. Dựa vào sự khác biệt vùng hấp thụ đặc trưng của các nhóm chức như O–H (acid, alcohol) và C=O (ester), ta có thể phân biệt được ba chất bằng phổ hồng ngoại.	
Câu 7: [bookmark: _Hlk201322618]Isoamyl acetate có mùi chuối chính nên được dùng làm hương liệu nhân tạo. Trong ngành sơn, isoamyl acetate được dùng làm dung môi vecni, dung môi sơn mài, … Isoamyl acetate được điều chế theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào bình cầu 15 mL isoamyl alcohol (d = 0,81 g/mL), 10 mL acetic acid (d = 1,049 g/ mL) và 7 mL H2SO4 đậm đặc, cho thêm vào bình vài viên đá bọt. Lắp ống sinh hàn hồi lưu thẳng đứng vào miệng bình cầu. Sau đó đun bình cầu trong khoảng 1 giờ.
Bước 2: Sau khi đun, để nguội rồi rót sản phẩm vào phễu chiết, lắc đều rồi để yên khoảng 5 phút, chất lỏng tách thành hai lớp, loại bỏ phần chất lỏng phía dưới, lấy phần chất lỏng phía trên.
Bước 3: Cho từ từ dung dịch Na2CO3 10% vào phần chất lỏng thu lấy ở bước 2 và lắc đều đến khi không còn khí thoát ra, thêm tiếp 20 mL dung dịch NaCl bão hòa rồi để yên khi đó chất lỏng tách thành hai lớp. Chiết lấy phần chất lỏng phía trên, làm khan ta thu được isoamyl acetate.
a) Isoamyl acetate rất ít tan trong nước và có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.
b) Thêm dung dịch Na2CO3 ở bước 3 nhằm mục đích loại bỏ acid lẫn trong isoamyl acetate.
c) Ở bước 1, xảy ra phản ứng thế nhóm -OH của (CH3)2CHCH2CH2OH bằng gốc CH3COO-.
d) Nếu hiệu suất phản ứng ester hóa là 60% và lượng isoamyl acetate bị hao hụt mất 5% thì khối lượng isoamyl acetate thu được là 10,23 gam. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Isoamyl acetate là ester có khối lượng riêng nhỏ hơn nước (~0,88 g/mL) nên sẽ nổi lên trên, cho thấy nó tan rất ít trong nước và phân lớp rõ rệt, dễ tách.
b) Đúng. Dung dịch Na₂CO₃ có tính base yếu, được dùng để trung hòa acid acetic còn dư sau phản ứng, giúp loại bỏ acid không mong muốn và làm sạch isoamyl acetate.
c) Sai. Phản ứng thế H trong -OH bằng gốc CH3CO- hoặc thế -OH trong COOH bằng OR’.
d) Đúng. Isoamyl alcohol: CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2OH hay C5H11OH (M = 88)

PTHH: C5H11OH + CH3COOH  CH3COOC5H11 + H2O


[bookmark: _Toc206946008][bookmark: _Toc207224041][bookmark: _Toc207224175]PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới đây.
[bookmark: _Toc206946009][bookmark: _Toc207224042][bookmark: _Toc207224176]3.1. Khái niệm, danh pháp, tính chất vật lí
Câu 1: (SGK – Cánh Diều) Cho các hợp chất có công thức như sau: CH3COOC2H5 (A); HCOOCH3 (B); CH3COOH (C); HCOOC2H5 (D); C6H5COOCH3 (E) và HOCH2CH2CHO (F). Số hợp chất thuộc loại ester là bao nhiêu?
Đáp án: 4: CH3COOC2H5 (A); HCOOCH3 (B); HCOOC2H5 (D); C6H5COOCH3 (E)
Câu 2: Cho các ester sau: ethyl acetate, ethyl formate, methyl acetate, methyl acrylate. Có bao nhiêu ester no, đơn chức, mạch hở?			
Đáp án: 3: ethyl acetate (CH3COOC2H5), ethyl formate (HCOOC2H5), methyl acetate (CH3COOCH3).
Câu 3: Cho các ester sau: HCOOCH3; CH3COOCH3; (COOCH3)2; (HCOO)2C2H4; CH2=CHCOOCH3; C2H5COOC2H5; CH3COOC6H5. Có bao nhiêu ester no, đơn chức, mạch hở?	
Đáp án: 3: HCOOCH3; CH3COOCH3; C2H5COOC2H5
Câu 4:  Một học sinh gọi tên các ester như sau:
	(1) HCOOCH3 : methyl formate	
	(2) CH3CH2COOCH=CH2: vinyl propanonate
	(3) CH2=C(CH3)–COOCH2CH3: ethyl methacrylate 	
	(4) CH2=CHCOOCH2CH2CH3: isopropyl acrylate
	(5) CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 : isoamyl acetate	
	(6) C6H5COOCH2C6H5: phenyl benzoate
	Có bao nhiêu ester gọi tên không đúng? 
Đáp án 2. (4) propyl acrylate và (6) benzyl benzoate
Câu 5: [bookmark: _Hlk201323272][bookmark: _Hlk195818422] Geranyl acetate có mùi hoa hồng, thường được sử dụng trong ngành công nghiệp nước hoa, mĩ phẩm. Geranyl acetate có công thức cấu tạo như sau:
[image: A black and white image of a molecule
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Trong phân tử geranyl acetate có bao nhiêu liên kết ?
Đáp án: 20.



Geranyl acetate có công thức phân tử , tất cả các nguyên tử H đều liên kết với  có 20 liên kết .
Câu 6: (SGK – CTST) Số đồng phân ester có công thức phân tử C3H6O2 là bao nhiêu?	
Đáp án: 2: HCOOC2H5 và CH3COOCH3
Câu 7: (SGK – KNTT) Số đồng phân ester có công thức phân tử C4H8O2 là bao nhiêu?	
Đáp án: 4: HCOOC3H7 (02); CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.
[bookmark: _Toc206946010][bookmark: _Toc207224043][bookmark: _Toc207224177]3.2. Tính chất hóa học
Câu 1: Cho dãy các ester sau: C6H5COOCH3, HCOOCH=CHCH3, CH3COOCH=CH2, C6H5OOCCH=CH2, CH3COOCH2C6H5, C6H5OOCCH3, HCOOC2H5, C2H5OOCCH3. Biết gốc C6H5 chứa vòng benzene. Bao nhiêu ester khi thủy phân trong môi trường kiềm thu được sản phẩm có chứa alcohol? 
Đáp án: 4. Gồm C6H5COOCH3, CH3COOCH2C6H5, HCOOC2H5, C2H5OOCCH3.
Câu 2: Cho các ester sau: C2H5COOCH3; CH3COOCH3; CH2(COOCH3)2; (HCOO)2C2H4; CH2=CHCOOCH3; C6H5COOC2H5; CH3COOC6H5. Có bao nhiêu ester khi thủy phân trong môi trường kiềm chỉ thu được methyl alcohol?
Đáp án: 4. Gồm C2H5COOCH3; CH3COOCH3; CH2(COOCH3)2; CH2=CHCOOCH3
Câu 3: Ester X có công thức phân tử C5H10O2. Thuỷ phân X trong dung dịch NaOH, thu được muối sodium của carboxylic acid và methyl alcohol. Số công thức cấu tạo của X thõa mãn tính chất trên là bao nhiêu?	
Đáp án: 2. C3H7COOCH3 (02 đp)
Câu 4: Cho các ester sau: methyl propionate; methyl acetate; propyl acetate; diethyl oxalate; phenyl acetate; vinyl formate; methyl acrylate. Có bao nhiêu ester khi thủy phân chỉ thu được acetic acid?
Đáp án: 3.  methyl acetate (CH3COOCH3); propyl acetate (CH3COOC3H7); phenyl acetate (CH3COOC6H5.)
Câu 5: Cho các ester sau: C6H5COOC6H5 (phenyl benzoate); CH3COO−[CH2]2−OOCCH2CH3; CH3COOC6H5 (phenyl acetate); CH3OOC−COOCH3; HCOO–CH2–C6H5? Số ester khi tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được hai muối là bao nhiêu?	
Đáp án: 3. Gồm C6H5COOC6H5 (phenyl benzoate); CH3COO−[CH2]2−OOCCH2CH3; CH3COOC6H5 (phenyl acetate)
Câu 6: [bookmark: _Hlk204851260]Thủy phân hoàn toàn ester X trong môi trường NaOH thu được ethyl alcohol và sodium acrylate. Phân tử khối của X là bao nhiêu?
Đáp án: 100 
Sodium acrylate (CH₂=CH–COONa) → Gốc acid: acrylic → RCOO = CH₂=CH–COO–

⟹ Vậy ester ban đầu là: 

⟹ 
Câu 7: Ester X có công thức phân tử C5H10O2. Thủy phân X trong môi trường NaOH thu được ethyl alcohol và chất Y là muối của carboxylic acid. Phần trăm theo khối lượng của oxygen trong Y là bao nhiêu?	
Đáp án: 33,33 
🔎 Dữ kiện đề bài: Ester X có CTPT: C₅H₁₀O₂
Thủy phân trong NaOH, thu được ethyl alcohol (C₂H₅OH) và Muối Y

👉 Tức là: 
→ Suy ra gốc acid RCOO– có công thức: CH₃CH₂COONa (sodium propionate)
✅ Tính % khối lượng O trong muối sodium propionate (CH₃CH₂COONa)

[bookmark: công-thức-phân-tử-của-muối-c₃h₅o₂na]🔬 Công thức phân tử của muối: C₃H₅O₂Na: 

⟹  %O = 
Câu 8: Xà phòng hóa hoàn toàn ester X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm: HCOONa, CH3COONa và C2H4(OH)2. Phần trăm khối lượng oxygen trong X là bao nhiêu?
Đáp án: 48,5
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]Ester X mạch hở
Thủy phân hoàn toàn trong NaOH thu được:
HCOONa (sodium formate) → từ HCOO–
CH₃COONa (sodium acetate) → từ CH₃COO–
C₂H₄(OH)₂ (ethylene glycol) → từ HO–CH₂CH₂–OH
⟹ Suy ra X là diester của ethylene glycol và 2 acid: formic và acetic

[bookmark: cấu-tạo-x]Do tạo ra 2 muối và 1 diol (ethylene glycol) → X có 2 nhóm ester: 
📌 Tên: Ethylene glycol diester với formic acid và acetic acid Công thức phân tử: C₅H₈O₄

Tính % khối lượng oxygen trong X: %O = 
[bookmark: _Toc206946011][bookmark: _Toc207224044][bookmark: _Toc207224178]3.3. Điều chế
Câu 1: Cho methyl alcohol phản ứng với propionic acid có xúc tác H2SO4 đặc, thu được ester X. Khối lượng mol phân tử của X là bao nhiêu?	 
Đáp án: 88. Công thức của ester tạo thành C2H5COOCH3.
Câu 2: Có bao nhiêu ester được tạo từ carboxylic acid và alcohol tương ứng:


Đáp án: 6. Gồm (2), (4), (5), (6), (7) và (8).
Câu 3: Ester thường được điều chế bằng cách đun hỗn hợp carboxylic acid, alcohol và dung dịch sulfuric acid đặc. Khi đó xảy ra phản ứng ester hóa. Cho các ester sau: C2H5COOCH3; CH3COOCH3; CH2(COOCH3)2; (HCOO)2C2H4; CH2=CHCOOCH3; C6H5COOC2H5; CH3COOC6H5; CH3COOCH=CH2? Có bao nhiêu ester được điều chế bằng phản ứng ester hóa? 	
Đáp án: 6 Gồm C2H5COOCH3; CH3COOCH3; CH2(COOCH3)2; (HCOO)2C2H4; CH2=CHCOOCH3; C6H5COOC2H5.
Câu 4: [bookmark: _Hlk202021076]Thực hiện phản ứng ester hoá 0,1 mol acetic acid và 0,1 mol isoamyl alcohol (có H2SO4 đặc, xúc tác) để điều chế isoamyl acetate (còn gọi là dầu chuối) theo phản ứng hoá học sau:

	
Trong các đồ thị được đánh số từ 1 đến 4 dưới đây, đồ thị nào biểu diễn sự thay đổi số mol (n) isoamyl acetate theo thời gian (t)?
[image: A close-up of a graph
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Đáp án: 1.
	Hình số
	Đặc điểm đường cong
	Kết luận

	-1
	Isoamyl acetate tăng dần rồi đạt ngưỡng (cân bằng)
	✅ Phù hợp

	-2
	Tăng rất nhanh và chững lại hơi sớm
	❌ Sai, không thể đạt 0,1

	-3
	Tăng tuyến tính
	❌ Sai, không thể đạt 0,1

	-4
	Giảm dần số mol ester
	❌ Sai hoàn toàn


Câu 5: Isoamyl acetate có mùi thơm đặc trưng của chuối chín nên còn được gọi là dầu chuối. Để điều chế isoamyl acetate trong phòng thí nghiệm, người ta đun nóng 4,0 g acetic acid và 5,0 g isoamyl alcohol có H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được 3,82 g dầu chuối với hiệu suất phản ứng là x%. Xác định giá trị của x. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Đáp án: 51,8.

CH3COOH + C5H11OH  CH3COOC5H11 + H2O
[image: ]


Câu 6: 
Aspirin (acetylsalicylic acid) được sử dụng trong y học để sản xuất thuốc chống viêm, hạ sốt. Trong phòng thí nghiệm, khi đun nóng hỗn hợp gồm 13,8 gam salicylic acid với 15,3 gam anhydride acetic (có xúc tác thích hợp) với hiệu suất , thu được acetic acid và m gam aspirin theo phương trình hoá học:
[image: A diagram of a chemical formula
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Giá trị của m bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến phần mười)
Đáp án: 9,9.
[bookmark: bước-1-tính-số-mol-các-chất-ban-đầu]🔬 Bước 1: Tính số mol các chất ban đầu

Salicylic acid:

Acetic anhydride:
👉 Chất phản ứng hết: Salicylic acid (0.1 mol)

[bookmark: X5691dd1ce4db641e6c42eb7be23170693bec0fa]⚗️ Bước 2: Tính số mol aspirin thu được theo hiệu suất 55%: 

🧪 Bước 3: Tính khối lượng aspirin tạo thành: 
Câu 7: X là một hydrocarbon thơm (MX < 170). Phân tích thành phần nguyên tố của X thấy X chứa 90,57% carbon về khối lượng. Từ X có thể tổng hợp diethylphthalate (DEP) được dùng làm thuốc điều trị bệnh ghẻ và giảm triệu chứng sưng tấy ở vùng da bị côn trùng cắn, theo sơ đồ sau:
[image: A black arrow pointing to a black line
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Biết mỗi hộp 10 gam thuốc mỡ chứa 9,5 gam diethylphtalate. Số hộp thuốc mỡ có thể sản xuất được từ 10,6 tấn X là a triệu hộp, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình tổng hợp diethylphtalate từ X là 60%. Giá trị của a là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
Đáp án: 1,4.
[bookmark: dữ-kiện-đề]📌 Dữ kiện đề: X là hydrocarbon thơm, chứa 90,57% C ⇒ còn lại là 9,43% H, 
Cần tìm CTPT X phù hợp, sau đó tính số mol → số hộp DEP.
[bookmark: bước-1-lập-công-thức-đơn-giản-nhất-ctđgn]🔬 Bước 1: Lập công thức đơn giản nhất (CTĐGN)
Giả sử 100 g X có:

	

	
Chia tỉ lệ:

→ Thử nhân 2:

📌 C₈H₁₀ là các đồng phân xylen → hoàn toàn hợp lý vì:

	

Hiệu suất = 60% ⇒ 

	

Số hộp: triệu hộp
----------HẾT----------
[bookmark: _Toc206946012][bookmark: _Toc207224045][bookmark: _Toc207224179]② LIPID
[bookmark: _Toc206946013][bookmark: _Toc207224046][bookmark: _Toc207224180]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.
Câu 1. [bookmark: c1q][bookmark: EoF][bookmark: SoF]Chất nào sau đây không phải là lipid?
A. Chất béo.		B. Sáp ong.	
C. Steroid.		D. Glyceryl triacetate.
Câu 2. Loại dầu, mỡ nào dưới đây không phải là lipid?
A. Mỡ động vật.	B. Dầu thực vật.	C. Dầu cá.	D. Dầu sả.
Câu 3. Chất nào dưới đây thuộc loại là chất béo?
A. dầu bôi trơn.	B. tinh dầu quế.	C. dầu mỏ.	D. dầu ăn.
Câu 4. Các nguồn chất béo có trong đâu?
A. Quả nho.	B. Chanh.	C. Mỡ động vật.	D. Dầu chuối.
Câu 5. Chất nào sau đây có thành phần chính là triester của glycerol với acid béo?
A. Giấm ăn.	B. Dầu lạc.	C. Dầu bôi trơn.	D. Tinh dầu chuối.
Câu 6. Palmitic acid có công thức là
A. C2H5COOH.	B. C17H35COOH.	C. C15H31COOH.	D. C15H29COOH.
Câu 7. Chất béo là triester của acid béo với
A. metlyl alcohol.	B. ethylene glycol.	C. ethyl alcohol.	D. glycerol.
Câu 8. Triester của glycerol với gốc acid nào sau đây là chất béo?
A. formic acid.	B. acetic acid.	C. acrylic acid.	D. oleic acid.
Câu 9. Số nguyên tử oxygen có trong phân tử triolein là
A. 6.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 10. Chất nào sau đây là chất béo?
A. C17H35COOC2H5.	B. (C17H35COO)3C3H5.	C. C3H5(OH)3.	D. (C17H33COO)2C2H4.
Câu 11. Công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây biểu thị một chất béo?
A. (C17H35COO)3C3H5.	B. CH3COOC2H5.	C. C3H5COOC2H5.	D. (CH3COO)3C3H5.
Câu 12. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?
A. C17H35COOC3H5.	B. (C17H33COO)2C2H4.	C. (C15H31COO)3C3H5.	D. CH3COOC6H5.
Câu 13. Tripalmitin có công thức là
A. (C15H29COO)3C3H5.	B. (C17H33COO)3C3H5.	C. (C15H31COO)3C3H5.	D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 14. Triolein có công thức là
A. (C17H35COO)3C3H5.	B. (C15H31COO)3C3H5.	C. (C17H33COO)3C3H5.	D. (C17H31COO)3C3H5.
Câu 15. Tristearin là tên gọi của chất béo nào dưới đây?
A. (C15H31COO)3C3H5.	B. (C17H31COO)3C3H5.	C. (C17H35COO)3C3H5.	D. (C17H33COO)3C3H5.
Câu 16. Glyceryl trioleate có công thức cấu tạo là
A. (CH3[CH2]8CH=CH[CH2]7COO)3C3H5.	B. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5.
C. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]6COO)3C3H5.	D. (CH3[CH2]16COO)3C3H5.
Câu 17. Glyceryl trilinoleate có công thức là
A. (C17H35COO)3C3H5.	B. (C15H31COO)3C3H5.	C. (C17H33COO)3C3H5.	D. (C17H31COO)3C3H5.
Câu 18. Công thức phân tử của triglyceride tạo bởi linoleic acid và glycerol là
A. C55H93O6.	B. C53H90O6.	C. C57H98O6.	D. C51H98O6.
Câu 19. Công thức phân tử của glyceryl tristearate là
A. C57H110O6.	B. C54H110O6.	C. C54H104O6.	D. C51H98O6.
Câu 20. Hầu hết các triglyceride trong tự nhiên đều chứa glycerol liên kết với hai hoặc ba acid béo khác nhau. Từ palmitic acid và stearic acid có thể tạo được tối đa bao nhiêu triglyceride khác nhau chứa đồng thời cả hai gốc acid?
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 21. Trong các triglyceride dưới đây, chất nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
A. Trilinolein.	B. Tripalmitin.	C. Tristearin.	D. Triolenin.
Câu 22. Trong các triglyceride dưới đây, chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
A. Trilinolein.	B. Tripalmitin.	C. Tristearin.	D. Triolein.
Câu 23. Chất nào dưới đây không tan trong nước?
A. Ethanol.	B. Acetic acid.	C. Tristearin.	D. Formaldehyde.
Câu 24. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất béo không tan trong nước do nước là dung môi phân cực.
B. Chất béo không tạo được liên kết hydrogen liên phân tử.
C. Ở nhiệt độ thường nhiệt độ nóng chảy của tristearin thấp hơn triolein.
D. Tương tác giữa các phân tử triglyceride no mạnh hơn trigliceride không no.
Câu 25. Tiến hành thí nghiệm như sau:
Bước 1: Lấy vào cốc đong 20 mL nước, thêm vào 5 mL dầu ăn, khuấy đều.
Bước 2: Để yên trong vài phút. Quan sát hiện tượng.
Phát biểu nào không đúng với nội dung của thí nghiệm trên?
A. Thí nghiệm trên có thể dùng để chứng minh dầu ăn không tan trong nước.
B. Thí nghiệm trên có thể dùng để chứng minh dầu ăn nhẹ hơn nước.
C. Nước là dung môi không phân cực nên không hòa tan dầu.
D. Có thể tách riêng dầu ăn và nước trong hỗn hợp trên bằng phương pháp chiết.
Câu 26. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất
A. glucose và glycerol.		B. xà phòng và glycerol.
C. glucose và ethyl alcohol.	D. xà phòng và ethyl alcohol.
Câu 27. Acid béo omega-3 và omega-6 có tác dụng giảm huyết áp, giảm chlolessterol trong máu và ngăn chặn sự hình thành các mảng triglyceride bám trên động mạch. Nguồn cung cấp acid béo omega-3 và omega-6 cho cơ thể chủ yếu từ
	A. protein.	B. chất béo.	C. tinh bột.	D. đường mía.
Câu 28. Chất hữu cơ X được dùng phổ biến trong lĩnh vực mĩ phẩm và phụ gia thực phẩm. Khi thủy phân hoàn toàn bất kì chất béo nào cũng đều thu được X. Chất X là
	A. ethanol. 	B. glycerol.	C. formic acid. 	D. stearic acid.
Câu 29. Chất nào sau đây không tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to).
A. tripalmitin.	B. Vinyl acetate.	C. Triolein.	D. Glucose.
Câu 30. Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glycerol và
A. 1 mol sodium stearate.		B. 3 mol stearic acid.
C. 3 mol sodium stearate.		D. 1 mol stearic acid.
Câu 31. Thủy phân một triglyceride X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm sodium oleate, sodium stearate (có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2) và glycerol. Số triglyceride X thỏa mãn tính chất trên là
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.
Câu 32. Triglycerin A có công thức như hình bên, một phân tử chất A có khả năng tham gia cộng hợp tối đa mấy phân tử hydrogen?
[image: A group of black lines with letters and numbers
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A. 10.	B. 5.	C. 8.	D. 16.
Câu 33. Phát biểu nào sau đây không đúng về hợp chất dưới đây?
[image: A black lines on a white background
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A. Có phản ứng hydrogen hoá khi có mặt Ni, đun nóng.
B. Thủy phân trong môi trường acid thu được glycerol.
C. Tồn tại ở thể rắn ở nhiệt độ phòng.
D. Mạch carbon của acid béo đều ở dạng cis-.
Câu 34. Công thức cấu tạo của một loại dầu thực vật được cho dưới đây:
[image: A black background with white letters and numbers
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Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Có phản ứng cộng với H2 (xúc tác Ni, to).
B. Có thể dùng để chiết bromine ra khỏi nước bromine.
C. Thủy phân trong môi trường acid thu được 3 sản phẩm hữu cơ.
D. Nhiệt độ nóng thấp hơn tripalmitin do tương tác van der Waals yếu hơn.
Câu 35. Thủy phân hoàn toàn 1 mol triester X trong dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glycerol, 1 mol sodium propionate và 2 mol sodium acrylate. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân tử X có 5 liên kết π.
B. Có 3 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
C. Phân tử chất X có chứa 18 nguyên tử hydrogen.
D. 1 mol X phản ứng tối đa với 3 mol khí H2.
Câu 36. Dầu mỡ để lâu ngày thường có mùi hôi, khét. Hiện tượng này gọi là sự ôi mỡ. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Sự ôi mỡ là do gốc hydrocarbon không no trong phân tử chất béo cộng hợp với hydrogen thành chất béo no.
	B. Sự ôi mỡ là do gốc hydrocarbon không no trong phân tử chất béo bị oxi hoá chậm bởi oxygen trong không khí.
	C. Việc sử dụng lại dầu, mỡ chiên, rán nhiều lần cũng gây hại tới sức khoẻ.
	D. Dầu, mỡ tái sử dụng nhiều lần cũng có hiện tượng ôi mỡ.
Câu 37. Triolein là loại chất béo có nhiều trong dầu thực vật như dầu oliu, dầu lạc, dầu vừng. Triolein giúp làm giảm cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng cường hấp thụ vitamin (A, D, E và K), chống viêm, điều hoà hormone,... Nhận định nào sau đây về triolein không đúng?

	A. Chủ yếu tồn tại ở dạng đồng phân trans.	B. Có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn .

	C. Có 6 liên kết  trong phân tử.	D. Dễ hoà tan các vitamin A, D, E và K.
Câu 38. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn hợp.
Cho các phát biểu sau:
(1) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glycerol.
(2) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối sodium của acid béo ra khỏi hỗn hợp.
(3) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.
(4) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu dừa thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.
(5) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol.
Số phát biểu đúng là
A. 4.	B. 5.	C. 2.	D. 3.
Câu 39. [bookmark: _Hlk202031862]Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Đun nóng hỗn hợp 3 mL isoamyl acetate và 5 mL dung dịch sulfuric acid 0,1 M.
(2) Đun nóng hỗn hợp 3 mL ethyl acetate và 5 mL dung dịch NaOH 0,2 M.
(3) Đun 5 gam mỡ động vật trong nước.
(4) Đun nóng hỗn hợp 3 mL ethyl bromide và 5 mL dung dịch NaOH 0,2 M.
(5) Cho 3 mL dung dịch CH3COOH 0,1 M vào ống nghiệm chứa 3 mL dung dịch NaOH 0,2 M.
(6) Đun nóng hỗn hợp 3 gam tristearin và 5 mL dung dịch NaOH 0,2 M.
Trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm nào xảy ra phản ứng xà phòng hóa?
A. (1), (3), (4).	B. (2), (6).	C. (1), (3), (4), (5).	D. (3), (6).
Câu 40. Muesli là một loại ngũ cốc dinh dưỡng xuất hiện vào cuối những năm 1800, với các thành phần như yến mạch cán mỏng, quả hạch, hạt và trái cây khô. Bảng sau chứa thông tin dinh dưỡng trên một gói muesli:
	Thông tin dinh dưỡng
Khẩu phần ăn trung bình 45 gam

	
	Hàm lượng trung bình trên 100 gam

	Protein
	13,2 gam

	Tổng chất béo
Bão hoà
	16,3 gam

	
	2,9 gam

	Tổng carbohydrate
Đường
	48,2 gam

	
	17,4 gam

	Chất xơ
	4,90 gam

	Sodium
	10,5 mg


Biết năng lượng giải phóng khi oxi hoá hoàn toàn các chất như sau:
	Chất dinh dưỡng
	Protein
	Chất béo
	Carbohydrate

	Năng lượng (kJ/gam)
	17
	37
	16


Sử dụng thông tin trên xác định % năng lượng do chất béo trong khẩu phần ăn đem lại là bao nhiêu?
A. 20,98%.	B. 37,72%.	C. 30,39%.	D. 35,80%.
Hướng dẫn giải
%năng lượng do chất béo trong gói 45 gam = gói 100gam

.

[bookmark: _Toc206946014][bookmark: _Toc207224047][bookmark: _Toc207224181]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: (SGK Hóa học 12 – Cánh Diều) Chất béo là các triester (ester ba chức) của glycerol với acid béo, gọi chung là các triglyceride.
a) Công thức chung của chất béo là: (RCOO)3C3H5.	
b) Chất béo là thành phần chính của dầu thực vật và mỡ động vật.	
c) Acid béo là các monocarboxylic acid no, có mạch carbon không phân nhánh với số nguyên tử carbon trong phân tử là số chẵn (12 – 14 nguyên tử C).	
d) Hợp chất (CH3COO)3C3H5 thuộc loại chất béo.		
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Công thức (RCOO)₃C₃H₅ thể hiện 3 gốc acid béo (RCOO–) liên kết với khung glycerol (C₃H₅). 
b) Đúng. Chất béo là thành phần chính trong dầu ăn, mỡ động vật và dầu thực vật – giúp cơ thể hấp thu vitamin, sinh năng lượng.
c) Sai. Acid béo có thể là no hoặc không no, không phân nhánh, số nguyên tử carbon thường là chẵn và từ 12 đến 24 (không chỉ giới hạn 12–14).
d) Sai. (CH₃COO)₃C₃H₅ là triester của acetic acid (CH₃COOH) với glycerol – không phải acid béo → không được xếp là chất béo vì acid béo phải có mạch carbon dài.
Câu 2: (SGK Hóa học 12 – KNTT) Acid béo là carboxylic acid đơn chức. Hầu hết có mạch carbon dài, không phân nhánh và có số nguyên tử carbon chẵn. Gốc hydrocarbon trong phân tử acid béo có thể là gốc no hoặc gốc không no chứa một hay nhiều liên kết đôi.
a) Palmitic acid (C15H31COOH) và stearic acid (C17H35COOH) là acid béo no.		
b) Oleic acid (C17H33COOH) là acid béo, không no, phân tử chứa hai liên kết π.		
c) Linoleic acid là acid béo, không no có công thức phân tử C17H31COOH.		
d) Acid béo omega-3 và omega-6 là các acid béo không no với số liên kết đôi (C=C) trong phân tử lần lượt là 3 và 6.	
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Palmitic acid và stearic acid là acid béo no (không có nối đôi), mạch dài, không phân nhánh.
b) Đúng. Oleic acid là acid béo không no, có một liên kết đôi, nên có 2 liên kết π (do 1 nối đôi = 1 liên kết π + 1 liên kết σ).
c) Đúng. Linoleic acid có công thức phân tử là C17H31COOH, là acid béo không no (chứa nhiều nối đôi), phổ biến trong dầu thực vật.
d) Sai. Omega-3 và omega-6 là acid béo không no, nhưng số “3” và “6” không chỉ số lượng nối đôi mà chỉ vị trí nối đôi đầu tiên tính từ nhóm –CH₃ (đuôi phân tử), không phải đầu –COOH.
Câu 3: (SGK Hóa học 12 – CTST) Với acid béo không no, số thứ tự chỉ vị trí liên kết đôi (C=C) đầu tiên tính từ đuôi CH3 là n thì acid béo thuộc nhóm omega-n.
a) Acid béo omega-3 và omega-6 là các acid béo không no với liên kết đôi (C=C) đầu tiên ở vị trí số 3 và 6 khi đánh số từ nhóm methyl.
b) Linoleic acid (CH3[CH2]4CH=CHCH2CH=CH[CH2]7COOH) thuộc nhóm omega-3.
c) Các loại dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành,…) chứa nhiều acid béo omega-6.
d) Acid béo omega-3 và omega-6 đều có lợi cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các bệnh về tim, động mạch vành.
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Tên omega-n cho biết vị trí nối đôi đầu tiên tính từ đầu methyl (–CH₃) → omega-3: nối đôi tại carbon số 3; omega-6: tại carbon số 6.
b) Sai. Linoleic acid có liên kết đôi đầu tiên ở vị trí số 6, nên thuộc nhóm omega-6, không phải omega-3.
c) Đúng. Dầu thực vật như dầu mè, dầu đậu nành chứa nhiều acid béo omega-6 hơn omega-3.
d) Đúng. Omega-3 và omega-6 đều là acid béo thiết yếu, giúp giảm cholesterol xấu, ngừa bệnh tim mạch, hỗ trợ phát triển não và thị lực.
Câu 4:  (SGK Hóa học 12 – KNTT) Chất béo là ester nên có phản ứng thủy phân trong môi trường acid hoặc trong môi trường kiềm giống như các ester khác.
a) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch, trong môi trường kiềm là một chiều.
b) Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm luôn thu được carboxylic acid và glycerol.
c) Thủy phân chất béo X thu được C17H35COONa và glycerol. Tên của X là tristearin.
d) Cho 1 mol triglyceride X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glycerol, 1 mol sodium palmitate và 2 mol sodium stearate. Công thức của X là C52H96O6.
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Khi thủy phân chất béo (triglyceride) trong môi trường acid, phản ứng xảy ra thuận nghịch. Trong kiềm, phản ứng là một chiều (không thuận nghịch) vì sản phẩm là muối không thể phản ứng ngược lại với glycerol.
b) Sai. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm không tạo carboxylic acid, mà tạo muối của acid béo (dạng xà phòng) và glycerol.
c) Đúng. Tristearin có công thức: (C17H35COO)₃C₃H₅, thủy phân tạo 3 phân tử C17H35COONa và 1 phân tử glycerol.
d) Sai. Triglyceride X gồm 1 gốc palmitic (C15H31COO) và 2 gốc stearic (C17H35COO)
→ Công thức đúng là: [(C15H31COO)(C17H35COO)₂]C₃H₅ → CTPT: C55H106O6
 (SGK Hóa học 12 – KNTT) Nhiều loại bơ thực vật (chất béo no ở dạng rắn) được tạo ra bởi quá trình hydrogen hóa một phần dầu thực vật (chất béo no ở dạng lỏng).
a) Trong công nghiệp, người ta sử dụng phản ứng này để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn và ngược lại.
b) 1 mol triolein (chất béo dạng lỏng) phản ứng tối đa với 3 mol H2 (Ni, to) tạo thành tristearin (chất béo dạng rắn).
c) Do chứa các liên kết đôi (C=C) trong phân tử, nên chất béo không no bị oxi hóa chậm bởi oxygen trong không khí tạo ra các chất có mùi khó chịu, làm cho dầu mỡ bị ôi.
d) 1 mol triglyceride X phản ứng tối đa với 4 mol H2 (Ni, to). Phân tử X chứa 4 liên kết π.
Hướng dẫn giải
a) Sai. Trong công nghiệp, hydrogen hóa được dùng để chuyển chất béo không no (dạng lỏng) thành chất béo no (dạng rắn)→ Không thể làm ngược lại bằng phản ứng này.
b) Đúng. Triolein có 3 gốc oleic acid (mỗi gốc có 1 nối đôi C=C) → tổng 3 liên kết π
Phản ứng cộng H₂ (Ni, to) bão hòa các liên kết đôi → chuyển triolein thành tristearin.
c) Đúng. Chất béo không no chứa liên kết C=C, dễ bị oxy hóa bởi O₂ trong không khí → sinh ra aldehyde, acid béo ngắn mạch có mùi hôi → dầu mỡ bị ôi.
d) Sai. Nếu 1 mol triglyceride X phản ứng tối đa với 4 mol H₂ → X phải có 4 liên kết π, nhưng đề nói X chứa 7 liên kết π → không khớp.
	Câu 5: Acid béo X có cấu tạo như hình bên thuộc nhóm omega-n (n là số thứ tự vị trí của liên kết đôi đầu tiên tính từ đầu nhóm CH3) là một trong những acid béo có lợi cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các bệnh về tim, động mạch vành.
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a) Công thức của chất béo tạo nên từ acid béo X là (C17H33COO)3C3H5.
b) Acid béo X có cấu hình ở dạng cis.
c) Acid béo X thuộc loại omega-6.
d) Hydrogen hoá hoàn toàn acid béo X thu được sản phẩm có tên gọi là palmitic acid.
Hướng dẫn giải
a) Sai. Công thức của acid béo X là C17H31COOH → chất béo tạo ra sẽ là (C17H31COO)₃C₃H₅ (do liên kết với glycerol).
b) Đúng. Nhìn vào cấu trúc phân tử X, ta thấy các nối đôi C=C có các nhóm H ở cùng phía, đặc trưng cho cấu hình cis. Đây là dạng thường gặp ở các acid béo không no trong tự nhiên.
c) Đúng. Liên kết đôi đầu tiên cách nhóm –CH₃ 6 nguyên tử carbon → thuộc nhóm omega-6 (vì omega-n = vị trí liên kết đôi đầu tiên tính từ đuôi CH₃).
d) Sai. Hydrogen hóa (cộng H₂) bẻ gãy liên kết đôi → biến acid không no → acid no.
Với C17H31COOH (2 nối đôi) → sau khi cộng H₂ → tạo thành C17H35COOH (stearic acid), không phải palmitic acid (C15H31COOH).
	Câu 6: Trong thành phần của dầu oliu có chứa một số chất béo, trong đó chủ yếu là chất X có cấu trúc như hình bên. 
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a) Chất X là triester của glycerol với hai gốc oleic acid và một gốc linoleic acid.
b) Hydrogen hoá hoàn toàn 1 mol chất béo X trong điều kiện thích hợp thấy có 7 mol H2 tham gia phản ứng.
c) Hydrogen hoá hoàn toàn chất X thu được sản phẩm có chứa 11,56% hydrogen về khối lượng.
d) Chất X có nhiệt độ sôi cao hơn so với tristearin trong cùng điều kiện. 
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Các gốc đều có 17 nguyên tử carbon, trong đó gồm 2 gốc có 1 liên kết π (oleic acid) và 1 gốc chứa 2 liên kết π (linoleic acid).
b) Sai. Chỉ có 4 mol H2 tham gia phản ứng vào 4 liên kết π C=C.
c) Sai. Hydrogen hoá hoàn toàn chất béo X thu được chất béo là (C17H35COO)3C3H5 có chứa 12,36 % hydrogen về khối lượng.
d) Sai. X là chất béo không nó có nhiệt độ sôi thấp hơn so với tristearin.
Câu 7: Acid béo omega – n là cách gọi phổ biến của các acid béo không bão hòa (acid béo không no) trong các thực phẩm dinh dưỡng. Trong đó n là vị trí xuất hiện liên kết đôi đầu tiên trong mạch carbron khi đánh số thứ tự từ nhóm methyl. Công thức khung phân tử của một số acid béo không bão hòa được cho dưới đây.
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(A) (B)
a) Chất béo tạo bởi các acid béo (A), (B) dự đoán sẽ tồn tại ở trạng thái rắn.	
b) (A) là acid béo omega-3, (B) là acid béo omega-6.	
c) Omega-3 và omega-6 là các acid béo cần thiết cho cơ thể, giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh.
d) Acid béo (A) và (B) đều tham gia phản ứng với hydrogen dư ở điều kiện thích hợp theo cùng tỉ lệ mol.
Hướng dẫn giải
a) Sai. Acid béo A và B là acid béo không no → Chất béo tạo bởi A và B thường ở trạng thái lỏng (như dầu thực vật), không ở trạng thái rắn như chất béo no (vd: mỡ động vật).
b) Đúng. Omega-n: vị trí liên kết đôi đầu tiên tính từ nhóm –CH₃ (đuôi mạch).
A: liên kết đôi đầu tiên ở C số 3 → omega-3.
B: liên kết đôi đầu tiên ở C số 6 → omega-6.
c) Đúng. Acid béo omega-3 và omega-6 là các acid béo thiết yếu cơ thể không tự tổng hợp được. Giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, giảm cholesterol xấu, chống viêm → rất cần trong chế độ ăn.
d) Sai. Số liên kết đôi trong A là 1 → phản ứng với 1 mol H₂.
Số liên kết đôi trong B là 2 → phản ứng với 2 mol H₂.
→ Tỉ lệ phản ứng không giống nhau ⇒ không theo cùng tỉ lệ mol.
Câu 8: Một số loại dầu cá có chứa triglyceride được hình thành từ glycerol và acid béo không bão hòa A có công thức dưới đây:
[image: A chemical structure with text
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a) Acid béo A là acid béo omega – 6.
b) Acid béo A có chứa 76,36%C về khối lượng. 
c) Triglyceride tạo nên từ acid béo A có chứa 99 nguyên tử H.
d) Triglyceride tạo nên của acid béo A có chứa 18 liên kết pi (π).
Hướng dẫn giải
a) Sai. Nhìn vào cấu trúc, liên kết đôi đầu tiên cách nhóm –CH₃ 3 nguyên tử carbon → thuộc nhóm omega-3.
b) Sai. Công thức phân tử của acid béo A là C₂₁H₃₃COOH = C₂₂H₃₄O₂
→ Tính %C: %C=22×12(22×12+34×1+32)×100 ≈ 75.83%.
c) Sai. Triglyceride tạo bởi 3 phân tử acid béo A → CT: (C₂₁H₃₃COO)₃C₃H₅ = C₆₆H₉₉O₆
Số nguyên tử H là 99, tuy nhiên nhận định đúng nhưng được cho là sai vì câu c nói không rõ ràng “chứa 99 nguyên tử H” là của triglyceride hay acid béo — gây nhầm lẫn.
d) Đúng. Acid béo A có 6 liên kết đôi π → Triglyceride tạo bởi 3 phân tử acid béo A nên có tổng 18 liên kết π. Mỗi liên kết đôi tương ứng 1 liên kết π.
Câu 9: [bookmark: _Hlk201323090]Triglyceride đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng và chuyên chở các chất béo trong quá trình trao đổi chất. Cho triglyceride X có công thức cấu tạo như hình sau:
[image: A black lines with lines in the middle
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Các kí hiệu (1), (2), (3) lần lượt là các gốc hydrocarbon trong cấu tạo của triglyceride X
a) Công thức phân tử của X là C55H98O6.
b) Acid béo có gốc kí hiệu (2) thuộc loại acid béo omega-9.
c) Các gốc của acid béo không no trong phân tử X đều có cấu hình cis-.
d) Hydrogen hóa hoàn toàn 427 kg X bằng hydrogen (dư) ở nhiệt độ cao và áp suất cao, Ni xúc tác thu được 432 kg chất béo rắn.
Hướng dẫn giải
(C15H31COO)(C17H33COO)(C17H29COO)C3H5
a) Đúng. CTPT X: C₅₅H₉₈O₆
b) Đúng. Gốc (2) có liên kết đôi đầu tiên ở vị trí C9 (tính từ nhóm –CH₃ về COOH).
→ Thuộc nhóm omega-9 (liên kết đôi đầu tiên nằm ở vị trí số 9 từ đầu metyl).
c) Đúng. Quan sát công thức các gốc acid béo không no trong X, ta thấy: Các liên kết đôi đều ở dạng cis (cùng phía) – điều đặc trưng của acid béo tự nhiên.
d) Sai. Triglyceride X có tổng cộng 4 liên kết π → cần 4 mol H₂ để hydrogen hóa hoàn toàn.
C₅₅H₉₈O₆ + 4H₂ ⟶ C₅₅H₁₀₆O₆
mchất béo no = 0,5 mol × 862 (M) = 431 kg
[bookmark: _Toc206946015][bookmark: _Toc207224048][bookmark: _Toc207224182]PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới đây.
Câu 1: (SGK Hóa học 12 – KNTT) Cho biết hàm lượng phần trăm về khối lượng các gốc acid béo trong một số loại dầu thực vật và mỡ động vật như hình dưới đây:
[image: A screenshot of a computer screen
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Trong hình trên, ở điều kiện thường, có bao nhiêu chất béo ở trạng thái rắn?	
Đáp án 3. Mỡ lợn, mỡ bò và chất béo từ bơ động vật.
Câu 2: (SGK Hóa học 12 - KNTT) Cho một số acid béo thường gặp dưới đây:
1) [image: ]
2) [image: ]
3) [image: ]
4) [image: ]
Có bao nhiêu acid béo thuộc nhóm omega-6?
Đáp án 3: (2), (3) và (4)
Câu 3: Xà phòng hóa hoàn toàn triglyceride X trong dung dịch NaOH dư, thu được glycerol, sodium oleate, sodium stearate và sodium palmitate. Phân tử khối của X là bao nhiêu?	
Đáp án 860: CTCT của X: [(C15H31COO)(C17H33COO)(C17H35COO)]C3H5.
Xà phòng hóa triglyceride X thu được:
· 1 glycerol → ⇒ X có 1 gốc C₃H₅ (M = 41)
· 3 muối: sodium oleate, sodium stearate, sodium palmitate → X chứa 3 gốc acid béo khác nhau:
· Oleic acid: C₁₇H₃₃COOH → RCOO = 281
· Stearic acid: C₁₇H₃₅COOH → RCOO = 283
· Palmitic acid: C₁₅H₃₁COOH → RCOO = 255
Tính phân tử khối: MX = 41 + 281+ 283 + 255 = 860 g/mol
Câu 4: Khi xà phòng hóa triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glycerol, sodium oleate, sodium stearate và sodium palmitate. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là bao nhiêu?
Đáp án 3:



;  ; 
Câu 5: Thủy phân một triglyceride X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm sodium oleate, sodium stearate (có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2) và glycerol. Có bao nhiêu triglyceride X thỏa mãn tính chất trên?
Đáp án: 2.
Câu 6: Có bao nhiêu chất thuộc loại acid béo trong các chất sau: CH3COOH (1), C17H35COOH (2), C15H31COOH (3), HCOOH (4), CH2=CHCOOH(5), C17H33COOH (6), (C17H33COO)3C3H5 (7), C17H31COOH (8)?
Đáp án = 4. Các chất thuộc acid béo bao gồm: (2), (3), (6) và (8).
Câu 7: Các acid béo không bão hòa (acid béo không no) có thể phân loại dưới dạng acid omega – n. Trong đó n là vị trí xuất hiện liên kết đôi đầu tiên trong mạch carbron khi đánh số thứ tự từ nhóm methyl. Acid béo X có công thức được biểu diễn dưới đây thuộc acid béo “omega” với giá trị n bằng mấy?	
[image: A black line with a white background
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Đáp án: 6. Acid béo X thuộc omega-6.
Câu 8: Chất béo không bão hòa A có công thức dạng khung phân tử như hình dưới đây.
[image: A close-up of a line

Description automatically generated]
Thủy phân chất béo A trong môi trường acid, thu được bao nhiêu acid béo khác nhau?		
Đáp án 3. Các acid béo bao gồm: C15H31COOH, C17H33COOH, C17H31COOH.
Câu 9: Đun hỗn hợp glycerol và stearic acid, oleic acid (có acid H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được tối đa mấy loại triester?
Đáp án 6:
(C17H35COO)3C3H5; (C17H33COO)3C3H5;
[(C17H33COO)2(C17H35COO)]C3H5 (02 CTCT); [(C17H33COO)2(C17H35COO)]C3H5 (02 CTCT)
Câu 10: [bookmark: _Hlk201324205]Dầu ăn đã qua sử dụng có thể tái chế làm nhiên liệu. Xét phản ứng đốt cháy tripalmitin trong dầu ăn:

	
Cho nhiệt tạo thành chuẩn:
	Chất
	

	

	


	

	

	

	



Trung bình, 1 gam tripalmitin cung cấp a kJ năng lượng. Giá trị của a bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến phần nguyên.)
Đáp án: 39.

Phản ứng đốt cháy: 
[bookmark: X91a1c94a36a2e9e9f2f89aa9234745548077abf]🧪 Bước 1: Tính ΔH°phản ứng theo enthalpy tạo thành

[bookmark: X1e1b34682e2d30090b417c72ead89ff4198c1b8]🧪 Bước 2: Tính khối lượng mol của tripalmitin

🧮 Bước 3: Năng lượng/1 gam

Câu 11: [bookmark: _Hlk201323448][bookmark: _Hlk175316573]Chất béo là nguồn cung cấp năng lượng đáng kể cho cơ thể người. Theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam (Bộ Y tế, 2016): Trung bình 1 gam chất béo cung cấp 9 Kcal và năng lượng từ chất béo đóng góp khoảng 30% tổng năng lượng cần thiết trong ngày, cơ thể người nam 18 tuối cần năng lượng trung bình 2470 Kcal/ngày. Một học sinh nam 18 tuổi cần tiêu thụ khoảng bao nhiêu gam chất béo trong thực phẩm trong một ngày để cung cấp đủ năng lượng từ chất béo cho hoạt động của cơ thể? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Đáp án: 82,3.
✅ Dữ kiện đề bài:
Nhu cầu năng lượng của nam 18 tuổi: 
Năng lượng được cung cấp từ chất béo chiếm: 
1 gam chất béo cung cấp: 
✅ Tính khối lượng chất béo cần dùng:

Câu 12: (SGK Hóa học 12 CB) Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng sodium stearate?					
[bookmark: dữ-kiện-bài-toán]Đáp án: 698
✅ Dữ kiện bài toán:
Khối lượng xà phòng cần sản xuất: 
Thành phần sodium stearate trong xà phòng: 
Chất béo dùng: chứa 89% tristearin, còn lại 11% tạp chất trơ bị loại bỏ
[bookmark: các-phản-ứng-liên-quan]✅ Các phản ứng liên quan:
Phản ứng xà phòng hóa tristearin:

→ 1 mol tristearin tạo ra 3 mol sodium stearate
[bookmark: tính-mol-sodium-stearate-cần]✅ Tính mol sodium stearate cần:

[bookmark: tính-mol-tristearin-cần]✅ Tính mol tristearin cần:

→ 
✅ Tính khối lượng hỗn hợp chất béo ban đầu (chứa 89% tristearin):
Gọi  là khối lượng hỗn hợp chất béo, ta có: 
----------HẾT----------



[bookmark: _Toc206946016][bookmark: _Toc207224049][bookmark: _Toc207224183]BÀI 2. XÀ PHÒNG – CHẤT GIẶT RỬA
	I. KHÁI NIỆM, CẤU TẠO
	
	Xà phòng
	Chất giặt rửa tổng hợp

	Khái niệm
	là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các acid béo và các chất phụ gia. 
	là các chất  tổng hợp, có tác dụng giặt rửa như xà phòng nhưng không phải là muối sodium, potassium của các acid béo. 

	Cấu tạo
	[image: A blue circle with black lines and a yellow circle with black text
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	[image: A diagram of chemical formulas
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	Thành phần chính
	thường là muối sodium của palmitic acid hoặc stearic acid.
	thường là muối sodium alkylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate.

	Ví dụ
	[image: A black line drawing of a molecule

AI-generated content may be incorrect.]

	* Chất giặt rửa tự nhiên: một số sản phẩm từ thiên nhiên cũng có tác dụng giặt rửa như nước quả bồ kết, quả bồ hòn,... 




	
📝Ví dụ 1. Nguyên liệu nào sau đây dùng để điều chế chất giặt rửa tự nhiên? 
	A. Dầu mỏ.	B. Mỡ động vật.	C. Gỗ.	D. Quả bồ kết.
Đáp án D.

	📝Ví dụ 2. Hãy phân loại các chất sau thành hai nhóm là xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp:
C15H31COONa; CH3[CH2]11OSO3Na; CH3[CH2]11C6H4SO3Na; C17H33COOK.
Hướng dẫn giải 
+ Nhóm xà phòng: C15H31COONa; C17H33COOK.
+ Nhóm chất giặt rửa tổng hợp: CH3[CH2]11OSO3Na; CH3[CH2]11C6H4SO3Na.
📝Ví dụ 3. (SGK - CTST): Quan sát cấu tạo sodium palmitate và  sodium laurylsulfate, hãy giải thích tại sao xà phòng và chất giặt rửa đều tan được trong nước.




Hướng dẫn giải 
Xà phòng và chất giặt rửa đều tan được trong nước do cấu trúc phân tử có một đầu phân cực (đầu ưa nước).

	📝Ví dụ 4. Cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa phổ biến thường gồm hai phần: phần phân cực (“đầu” ưa nước) và phần không phân cực (“đuôi” kị nước). 
a) Đối với xà phòng, phần phân cực là nhóm carboxylate còn phần không phân cực là gốc hydrocarbon mạch dài.
b) Đối với chất giặt rửa tổng hợp, phần phân cực là nhóm sulfite còn phần không phân cực là gốc hydrocarbon mạch dài.
c) Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có thể hòa tan trong nước là do có phần phân cực (ưa nước).
d) Phần kị nước không tan trong nước nhưng tan trong dầu, mỡ. 
Hướng dẫn giải 
a) Đúng. Phân cực là –COO⁻, không phân cực là gốc hydrocarbon
b) Sai. Phân cực là sulfate hoặc sulfonate, không phải sulfite
c) Đúng. Phần phân cực giúp hòa tan trong nước
d) Đúng. Phần kị nước không tan trong nước, tan trong dầu mỡ


II. TÍNH CHẤT GIẶT RỬA
[image: A diagram of a diagram of a structure
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(4️) Kết quả: Vết bẩn bị tách nhỏ, phân tán đều trong nước và bị nước cuốn trôi khi giặt.
(1️) Khi hoà tan xà phòng vào nước, dung dịch thu được làm giảm sức căng bề mặt, giúp nước dễ thấm vào quần áo.
(2️, 3) Các phân tử xà phòng sẽ bao quanh vết dầu mỡ:
· Đuôi kị nước (gốc hydrocarbon R–) chui vào bên trong vết bẩn.
· Đầu ưa nước (nhóm –COO⁻) hướng ra ngoài tiếp xúc với nước.








	 📝Ví dụ 1. Tác dụng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp được mô ta quả hình dưới đây:
[image: ]
a) Xà phòng, chất giặt rửa tan vào nước sẽ tạo dung dịch có sức căng bề mặt lớn làm cho vật cần giặt rửa dễ thấm ướt.
b) Đầu ưa nước trong xà phòng và chất giặt rửa thâm nhập vào vết bẩn (Hình b).
c) Phân chia vết bẩn thành những hạt rất nhỏ có đầu ưa nước quay ra ngoài (Hình c).
d) Các hạt này (hình c) phân tán vào nước và bị rửa trôi (Hình d).
Hướng dẫn giải 
a) Sai. Sức căng bề mặt nhỏ.
b) Sai. Đầu ưa nước có xu hướng quay ra ngoài và thâm nhập vào nước.
c) Đúng.
d) Đúng.

	📝Ví dụ 2. (SBT – CTST).  Một nhóm học sinh điều chế xà phòng theo phương pháp đã nêu trong sách giáo khoa Hoá học 12 (Chân trời sáng tạo) Thành phẩm là những bánh xà phòng được nhóm bảo quản nơi thoáng mát, khối lượng ban đầu của mỗi bánh là 100 g. Để hoàn thành báo cáo kết quả thực hành, nhóm đã tiến hành cân khối lượng bánh xà phòng cứ hai ngày một iần và việc này thực hiện liên tục trong vòng 18 ngày, bắt đầu từ ngày tháo khuôn. Kết quả được thể hiện bởi biểu đồ quan hệ giữa cân nặng của bánh xà phòng theo thời gian như sau:
[image: ]
Hướng dẫn giải 
[bookmark: nhận-xét-và-giải-thích]+ Nhận xét và giải thích:
2 ngày đầu tiên: Khối lượng bánh xà phòng giảm mạnh nhất, giảm khoảng 5g (từ 100g → 95g).
Các ngày tiếp theo: Khối lượng tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giảm chậm hơn.
Từ ngày thứ 14 trở đi: Khối lượng ổn định, không còn thay đổi nhiều (duy trì ở mức 90g).
Độ hao hụt khối lượng sau 14 ngày:

[bookmark: giải-thích-nguyên-nhân]+ Giải thích nguyên nhân:
Ban đầu, lượng nước dư trong bánh xà phòng nhiều nên thoát ra nhanh, khiến khối lượng giảm nhanh.
Về sau, phần nước thoát ra ít hơn do:
Nước đã được loại bớt.
Cấu trúc bánh xà phòng khô cứng dần, hạn chế khả năng bay hơi.
Khi bánh xà phòng đã ổn định, nước còn lại chủ yếu là nước liên kết – khó bay hơi hơn.
+ Kết luận:
Bánh xà phòng cần thời gian để khô ổn định, giúp giảm khối lượng ban đầu do mất nước dư.
Sau khoảng 14 ngày, bánh xà phòng đạt trạng thái ổn định, sẵn sàng đóng gói, sử dụng.
Việc theo dõi này giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm, tránh ẩm mốc hoặc dễ vỡ vụn khi còn nhiều nước.


III. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT
① Phương pháp sản xuất xà phòng
Xà phòng được sản xuất bằng cách đun chất béo với dung dịch NaOH đặc hoặc KOH đặc.
[image: ]
[image: ]

C3H5(OCOC17H35)3  +3 NaOH   C3H5(OH)3  + 3C17H35COONa
Các muối của acid béo tách ra được đem trộn với chất diệt khuẩn, chất tạo hương,… rồi ép thành bánh với nhiều hình dạng khác nhau.
Xà phòng còn được sản xuất từ dầu mỏ theo sơ đồ sau:
[image: ]
② Phương pháp sản xuất chất giặt rửa tổng hợp
Chất giặt rửa tổng hợp được sản xuất từ dầu mỏ theo sơ đồ sau:
[image: ]
Muối sulfonate hoặc muối sulfate được trộn với một số chất phụ gia khác nhau để tọa thành chất giặt rửa tổng hợp.
	📝Ví dụ 1. Viết phương trình phản ứng xà phòng hóa chất béo tripalmitin.
Hướng dẫn giải 

(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH  3C15H31COONa + C3H5(OH)3

	📝Ví dụ 2. Cho các hóa chất sau: formic acid, tripalmitin, sodium hydroxide, sulfuric acid, sodium chloride, glycerol. Có bao nhiêu hóa chất trong dãy chất trên được sử dụng trong quá trình điều chế xà phòng bằng phản ứng xà phòng hóa?
Hướng dẫn giải
Đáp án 3 (bao gồm: tristearin, sodium hydroxide, sodium chloride).

	📝Ví dụ 3. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 2 gam mỡ lợn và 4 mL dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 10 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. 
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 30 mL dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để nguội hỗn hợp.
a) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nhẹ nổi lên trên.
b) Nếu thay thế mỡ lợn bằng dầu dừa thì hiện tượng vẫn không đổi.
c) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa để làm tăng tốc độ cho phản ứng xà phòng hóa.
d) Phần chất lỏng sau khi tách hết xà phòng hòa tan được Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam.
Hướng dẫn giải 

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH  3RCOONa + C3H5(OH)3
a) Đúng. Lớp phía trên là xà phòng tách ra khỏi dung dịch
b) Đúng. Dầu dừa cũng là chất béo → phản ứng như mỡ lợn
c) Sai. NaCl không tăng tốc phản ứng, mà giúp tách xà phòng ra khỏi dung dịch
d) Đúng. Glycerol hòa tan Cu(OH)₂ tạo dung dịch xanh lam


IV. ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM CỦA XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA
	[bookmark: _Hlk202035838]Loại
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	🧼 Xà phòng truyền thống
	- Phân hủy sinh học tốt → ít gây ô nhiễm môi trường
	- Giảm hiệu quả trong nước cứng (chứa Ca2+, Mg2+) → tạo cặn, làm ố vải

	🧪 Chất giặt rửa tổng hợp
	- Hoạt động hiệu quả cả trong nước cứng
- Giá thành phù hợp
	- Một số loại khó phân hủy sinh học → ô nhiễm nước, sinh thái

	🌱 Chất giặt rửa tự nhiên
	- Dịu nhẹ với da, phù hợp trẻ nhỏ
- Thân thiện môi trường
	- Giá cao hơn
- Khó sản xuất đại trà do giới hạn công nghệ/nguyên liệu



	📝Ví dụ 1. Có hai ống nghiệm được đánh số (1) và (2). Ống nghiệm (1) chứa 3 mL nước cất và 3 giọt dung dịch calcium chloride bão hoà. Ống nghiệm (2) chứa 3 mL nước xà phòng và 3 giọt dung dịch calcium chloride bão hoà. Lắc đều các ống nghiệm.
a) Sau thí nghiệm quan sát thấy ống nghiệm (1) trong suốt, ống nghiệm (2) xuất hiện vẩn đục màu trắng.
b) Ống nghiệm (2) vẫn đục do phần ưa nước kết hợp với ion chloride tạo kết tủa.	
c) Nếu thay nước xà phòng bằng chất giặt rửa tổng hợp thì hiện tượng vẫn xảy ra tương tự.	
d) Ưu điểm của chất giặt rữa so với xà phòng là dùng được trong nước cứng.
Hướng dẫn giải 
a) Đúng. Ống (1) trong, ống (2) vẩn đục do tạo kết tủa
b) Sai. Vẩn đục do Ca²⁺ kết hợp với acid béo, không phải chloride
c) Sai. Chất giặt rửa không tạo kết tủa với Ca²⁺, nên không vẩn đục
d) Đúng. Chất giặt rửa dùng được trong nước cứng
📝Ví dụ 2. (SBT – CTST). Enzyme là một thành phần thiết yếu của các chất giặt rửa cao cấp và việc sử dụng chúng mang lại cho người tiêu dùng những lợi ích rõ rệt. Những lợi ích này bao gồm khả năng làm việc ở nhiệt độ thấp, tiết kiệm nước, đồng thời loại bỏ nhu cầu sử dụng các hoá chất khắc nghiệt, gây tác động tiêu cực đến môi trường. Ngoài ra, enzyme có thể phân huỷ sinh học nên không để lại dư lượng độc hại. Protease là loại enzyme không thể thiếu trong tất cả các loại hoá chất giặt rửa, nhất là trong bột giặt, do protease thích hợp để dễ loại bỏ các vết bẩn do thức ăn, máu và các dịch do cơ thể con người tiết ra.
Để khảo sát độ hoạt động của protease theo nhiệt độ, người ta tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tốc độ phân huỷ chất bẩn bởi protease. Kết quả cho bởi biểu đồ sau:
[image: ]
Em hãy cho biết độ hoạt động của protease tối ưu ở nhiệt độ nào trong thí nghiệm trên
Hướng dẫn giải 
Các mẫu thí nghiệm được tiến hành ở 3 nhiệt độ khác nhau, với mục đích xác định độ hoạt động tối ưu của protease ở các nhiệt độ khảo sát. Trên biểu đồ, tốc độ phân huỷ chất bẩn đạt mức cao nhất là 12,5 pmol/phút ở 40 °C nên độ hoạt động của protease trong thí nghiệm là tối ưu ở nhiệt độ trên.




[bookmark: _Toc206946017][bookmark: _Toc207224050][bookmark: _Toc207224184]BÀI TẬP TỰ LUYỆN 
[bookmark: _Toc206946018][bookmark: _Toc207224051][bookmark: _Toc207224185]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.
Câu 1. Thành phần của xà phòng bao gồm muối của acid béo với kim loại X và các chất phụ gia. Kim loại X có thể là
A. sodium.		B. potassium.
C. calcium.		D. sodium hoặc potassium.
Câu 2. Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng?
A. CH3COONa.		B. CH3(CH2)12COONa.
C. CH3(CH2)12COOCH3.		D. CH3(CH2)5O(CH2)5CH3.
Câu 3. Hoá chất chủ đạo trong ngành công nghiệp sản xuất xà phòng là
A. K2SO4.	B. NaCl.	C. Mg(NO3)2.	D. NaOH.
Câu 4. Dung dịch nào sau đây là chất giặt rửa tự nhiên?
A. Nước quả cam.	B. Nước quả chanh.	C. Nước quả bồ kết.	D. Nước quả dâu.
Câu 5. Phần kị nước trong xà phòng và chất giặt rửa là
A. nhóm carboxylate.		B. nhóm sulfate.
C. các gốc hydrocarbon mạch dài.	D. nhóm sulfonate.
Câu 6. Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp là
A. C15H31COONa.		B. (C17H35COO)2Ca.
C. CH3[CH2]11-C6H4-SO3Na.	D. C17H35COOK.
Câu 7. Chất nào sau đây là chất giặt rửa tổng hợp?
A. C3H5(OH)3.		B. CH3[CH2]16COONa.
C. CH3[CH2]4COONa.		D. CH3[CH2]15SO3Na.
Câu 8. Xà phòng và chất giặt rửa có điểm chung là
A. chứa muối sodium có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn.
B. các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hoá chất béo.
C. sản phẩm của công nghệ hoá dầu.
D. có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật.
Câu 9. Xà phòng hay xà bông là một chất tẩy rửa các vết bẩn, vết dầu mỡ, diệt vi khuẩn. Thành phần của xà phòng là muối sodium hoặc potassium của acid béo. Muối nào sau đây được dùng làm xà phòng?
A. C17H35COONa.
B. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2) COONa.
C. CH2=CHCOONa.
D. CH3CH(NH2)COONa.
Câu 10. Để tẩy vết dầu, mỡ bám trên quần áo, sử dụng chất nào sau đây là phù hợp nhất?
A. Nước cất.		B. Dung dịch sodium hydroxide.
C. Dung dịch nước Javel.	D. Dung dịch xà phòng.
Câu 11. Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp có cấu tạo gồm phần ưa nước và kị nước.
B. Chất giặt rửa tổng hợp là muối sodium, postassium của các acid béo.
C. Xà phòng tan trong nước tạo dung dịch có sức căng bề mặt lớn làm cho vật cần giặt rửa dễ thấm ướt.
D. Trong xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp, gốc alkyl là phần ưa nước.
Câu 12. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Xà phòng có thể sản xuất từ chất béo hoặc từ dầu mỏ.
B. Chất giặt rửa tổng hợp được sản xuất từ dầu mỏ.
C. Chất giặt rửa tổng hợp được sử dụng phổ biến hơn do thân thiện với môi trường.
D. Khi hòa tan vào nước, chất giặt rửa dễ hòa tan hơn so với xà phòng.
Câu 13. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
A. dễ kiếm.
B. rẻ tiền hơn xà phòng.
C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.
D. có khả năng hoà tan tốt trong nước.
Câu 14. Khi cho vài giọt dầu ăn vào dung dịch xà phòng, lắc đều. Hiện tượng quan sát được là
A. dầu ăn không tan và nổi lên trên.	B. dầu ăn không tan và chìm xuống dưới.
C. dầu ăn tan vào dung dịch xà phòng.	D. dầu ăn kết tủa lắng xuống dưới đáy.
Câu 15. Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo như sau:
[image: A black line on a white background
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Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. X có công thức phân tử là .	B. X được sử dụng để sản xuất xà phòng.
C. X là muối sodium alkylbenzene sulfonate.	D. X có đầu ưa nước và đuôi kị nước.
Câu 16. Hỗn hợp các muối sodium của acid béo sinh ra ở trạng thái keo. Để tách muối này ra khỏi hỗn hợp, người ta thêm chất gì vào hỗn hợp?
A. tinh bột.	B. muối ăn.	C. nước.	D. acid.
Câu 17. Cho các phát biểu sau:
(a) Xà phòng được điều chế từ mỡ lợn là chất giặt rửa tự nhiên.
(b) Xà phòng có thể được sản xuất từ nguồn hydrocarbon có trong dầu mỏ.
(c) Nước Javel và baking soda là các chất giặt rửa có nguồn gốc vô cơ.
(d) Sodium laurylsulfate (CH3[CH2]10CH2OSO3Na) là chất giặt rửa tổng hợp.
Số phát biểu đúng là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn giải
(a) Sai
(b) Đúng. Một số chất giặt rửa tổng hợp (như alkylbenzene sulfonate) được sản xuất từ hydrocarbon của dầu mỏ.
(c) Sai. Nước Javel (NaClO) và baking soda (NaHCO₃) đều là chất tẩy rửa.
(d) Đúng. 
Câu 18. Cho các phát biểu sau:
a) Xà phòng bị giảm hoặc mất tác dụng tẩy rửa khi dùng nước cứng vì tạo các muối kết tủa với cation Ca2+, Mg2+.
b) Bột giặt tổng hợp vẫn có thể sử dụng với nước cứng được vì muối sulfonate có độ tan lớn nên không bị kết tủa với ion Ca2+, Mg2+.
c) Các chế phẩm như bột giặt, kem giặt,… bao gồm các thành phần chất giặt rửa tổng hợp các phụ gia chất thơm, mất màu, còn có thể có chất tẩy trắng như sodium hypoclhorite.
d) Những chất giặt rửa tổng hợp có chứa gốc hydrocarbon phân nhánh không gây ô nhiễm môi trường vì chúng dễ bị các vi sinh vật phân hủy.
e) Chất ưa nước là những chất tan tốt trong dầu mỏ, alkane,…
Số phát biểu sai là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 19. Một loại chất béo có chứa 80% triolein về khối lượng. Xà phòng hoá hoàn toàn 5,525 kg chất béo này trong dung dịch KOH, đun nóng thu được x bánh xà phòng. Biết rằng trong mỗi bánh xà phòng có chứa 60 gam potassium oleate. Giá trị của x là
A. 80.	B. 70.	C. 60.	D. 90.
Hướng dẫn giải
mtriolein = 5,525.80% = 4,42 kg.

PTHH: (C17H33COO)3C3H5 + 3KOH  3C17H33COOK + C3H5(OH)3
884 g → 960 g

4,42 kg → = 4800 g


 Số bánh xà phòng là bánh.
Câu 20. Một loại chất béo có chứa 65% triolein về khối lượng. Để sản xuất 2,3 triệu hộp kem dưỡng da (có chứa chất dưỡng ẩm glycerol) cần dùng tối thiểu x tấn loại chất béo trên cho phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng. Biết rằng trong mỗi hộp kem dưỡng da có chứa 5 gam glycerol. Giá trị của x là
A. 160.	B. 190.	C. 180.	D. 170.
Hướng dẫn giải
mglycerol = 2,3.106.5 = 11,5.106 gam = 11,5 tấn.

PTHH: (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H33COONa + C3H5(OH)3
884 g → 92 g

tấn ← 11,5 tấn

 mchất béo = 110,5/65% = 170 tấn
[bookmark: _Toc206946019][bookmark: _Toc207224052][bookmark: _Toc207224186]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Xà phòng và chất giặt rửa được sử dụng rộng rãi trong đời sống
[bookmark: _Hlk201321745]a) Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các acid béo (palmitic acid hoặc stearic acid) và các chất phụ gia.
b) Chất giặt rửa tổng hợp có tác dụng giặt rửa như xà phòng, thường là muối sodium benzylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate.
c) Xà phòng là hỗn hợp muối calcium hoặc potassium của các acid béo(palmitic acid hoặc stearic acid) và các chất phụ gia.
d) Chất giặt rửa tổng hợp có tác dụng giặt rửa như xà phòng, thường là muối sodium alkylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate.
Hướng dẫn giải
a)  Đúng. Xà phòng là muối sodium hoặc potassium của acid béo như palmitic hoặc stearic acid.
b) Sai. Tên đúng thường dùng là sodium alkylsulfate hoặc sodium alkylbenzene sulfonate.
c) Sai. Muối calcium của acid béo không tan trong nước → tạo kết tủa trong nước cứng → Không phải là xà phòng dùng trong giặt rửa
d) Đúng. Chất giặt rửa tổng hợp không bị kết tủa trong nước cứng, có hiệu quả giặt rửa tốt.
Câu 2. Cho sơ đồ mô tả cơ chế giặt rửa của xà phòng như sau:
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Description automatically generated with medium confidence]
a) Phần 1 là phần kị nước, phần 2 là phần ưa nước.
b) Nếu sử dụng nước có tính cứng (chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+) không ảnh hưởng đến chất lượng vải, đồng thời làm tăng tác dụng giặt rửa của xà phòng.
c) Phân tử xà phòng và chất giặt rửa có khả năng xâm nhập vào vết dầu mỡ nhờ gốc kị nước.
d) Xà phòng có cấu trúc phân tử "vừa ưa nước, vừa ưa dầu".
Hướng dẫn giải
a) Sai. Phần 2 là phần kị nước, phần 1 là phần ưa nước.
b) Sai. Nước cứng chứa ion Ca²⁺, Mg²⁺ → tạo kết tủa với xà phòng → làm giảm tác dụng giặt rửa → Đây là nhược điểm của xà phòng so với chất giặt rửa tổng hợp.
c) Đúng
d) Đúng
Câu 3. [bookmark: _Hlk201323876]Cho các chất sau:
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sodium palmitate (X) sodium laurylsulfate (Y)
a) X và Y đều là thành phẩn chính của xà phòng.
b) X và Y đều có tính năng giặt rửa.
c) X và Y đều có đầu ưa nước gắn với đuôi kị nước.
d) X và Y đều tạo muối khó tan trong nước cứng.
Hướng dẫn giải
a) Sai. X là xà phòng (muối sodium của acid béo). Y là chất giặt rửa tổng hợp, không phải xà phòng.
b) Đúng.
c) Đúng.
d) Sai.  X (xà phòng) → Tạo kết tủa với ion Ca²⁺, Mg²⁺ → muối không tan. Y (chất giặt rửa tổng hợp) → Không bị ảnh hưởng bởi nước cứng → Đây là ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp.
Câu 4.  (SGK – KNTT) Xà phòng là hỗn hợp muối sodium và potassium của các acid béo và các chất phụ gia. Thành phần chủ yếu của xà phòng thường là muối sodium của palmitic acid hoặc stearic acid.
a) Công thức của sodium palmitate và sodium stearate lần lượt là: C15H31COONa và C17H33COONa.
b) Muối của acid béo được cấu tạo gồm một phần ưa nước nối với một phần kị nước. Phần ưa nước (tan được trong nước) là nhóm carboxylate –COO–; phần kị nước (không tan trong nước) là các gốc hydrocarbon mạch dài, như C15H31–, C17H35–,…
c) Phần kị nước (muối của acid béo) không tan trong nước và các dung môi hữu cơ.
d) Phân tử xà phòng có khả năng xâm nhập vào vết bẩn dầu mỡ nhờ gốc ưa nước (–COO–). Kết quả là các phân tử dầu mỡ bị xà phòng cuốn khỏi vết bẩn.
Hướng dẫn giải
a)  Sai. Sodium stearate là muối sodium của stearic acid (C₁₇H₃₅COOH).
b) Đúng
c) Sai. Phần kị nước (muối của acid béo) không tan trong nước, tan được trong các dung môi hữu cơ
d) Sai. Phân tử xà phòng có khả năng xâm nhập vào vết bẩn dầu mỡ nhờ gốc kị nước (C15H31–, C17H35–,…)
Câu 5.  (SGK – KNTT) Chất giặt rửa tổng hợp là các chất được tổng hợp hóa học, có tác dụng giặt rửa như xà phòng nhưng không phải muối sodium, potassium của các acid béo. Những chất này thường là muối sodium alkylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate.
a) Các muối CH3[CH2]14COONa và CH3[CH2]10CH2OSO3Na là thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp.
b) Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp điển hình là các muối: CH3[CH2]10CH2OSO3Na hoặc CH3[CH2]11 – C6H4 – SO3Na.
c) Saponin trong bồ hòn và quả bồ kết là chất giặt rửa tự nhiên. Khi tiếp xúc với nước, saponin tạo ra lớp bọt nhẹ tương tự xà phòng.
d) Cấu tạo chung của xà phòng và chất giặt rửa phổ biến gồm hai phần: phần ưa nước và phần kị nước. Trong đó phần ưa nước của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp là các gốc hydrocarbon mạch dài (R); phần này tan nhiều trong nước.
Hướng dẫn giải
a)  Sai. CH3[CH2]14COONa (xà phòng) và CH3[CH2]10CH2OSO3Na (chất giặt rửa tổng hợp)
b) Đúng
c) Đúng
d) Sai. Phần ưa nước: là nhóm carboxylate (của xà phòng) hoặc nhóm sulfate, sulfonate (chất giặt rửa tổng hợp)
Câu 6.  (SGK – KNTT) Cấu tạo chung của xà phòng và chất giặt rửa phổ biến gồm hai phần: phần ưa nước và phần kị nước. Trong đó phần ưa nước: là nhóm carboxylate (của xà phòng) hoặc nhóm sulfate, sulfonate (chất giặt rửa tổng hợp); phần kị nước: là các gốc hydrocarbon mạch dài (R).
a) Chất giặt rửa tổng hợp sodium laurylsulfate (CH3[CH2]10CH2OSO3Na), phần ưa nước là CH3[CH2]10CH2–; phần kị nước là –OSO3Na.
b) Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp tan nhiều trong nước do có phần kị nước là các gốc hydrocarbon mạch dài R (tan trong nước).
c) Sodium acetate có tác dụng giặt rửa như xà phòng.
d) Khi xà phòng (chất giặt rửa tổng hợp) tan vào nước, đuôi kị nước trong xà phòng (chất giặt rửa tổng hợp) thâm nhập vào vết bẩn, phân chia vết bẩn thành những hạt rất nhỏ có phần ưa nước quay ra ngoài, các hạt này phân tán vào nước và bị rửa trôi.
Hướng dẫn giải
a)  Sai. Chất giặt rửa tổng hợp sodium laurylsulfate (CH3[CH2]10CH2OSO3Na), phần ưa nước là –OSO3Na; phần kị nước là CH3[CH2]10CH2–
b) Sai. Gốc hydrocarbon không tan trong nước → phần kị nước. Phần làm các phân tử tan trong nước là nhóm –COO⁻, –SO₃⁻ (ưa nước).
c) Sai. Sodium acetate (CH₃COONa) là muối của acetic acid, không có gốc hydrocarbon mạch dài → không có tính chất hoạt động bề mặt như xà phòng.
d) Đúng.
Câu 7.  (SGK – Cánh Diều) Trong công nghiệp, để sản xuất xà phòng, người ta thường đun chất béo (mỡ động vật, dầu thực vật) với dung dịch kiềm đặc ở nhiệt độ cao:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH  3RCOONa + C3H5(OH)3
a) Thành phần chủ yếu muối RCOONa là sodium palmitate và sodium stearate.
b) Để tách hỗn hợp muối của các acid béo, người ta cho vào hỗn hợp sản phẩm dung dịch muối NaCl bảo hòa, các muối của acid béo nổi lên.
c) Trong phòng thí nghiệm, để điều chế lượng nhỏ xà phòng, người ta có thể đựng hỗn hợp chất béo và NaOH vào bát nhôm (hoặc xoong nhôm) để làm thí nghiệm.


d) Xà phòng còn được sản xuất từ dầu mỏ theo sơ đồ: Alkane  acid béo  muối sodium/potassium của acid béo.
Hướng dẫn giải
a)  Đúng.
b) Đúng.
c) Sai. Không sử dụng bát nhôm hoặc xoong nhôm vì nhôm có phản ứng với dung dịch NaOH tạo muối NaAlO2
d) Đúng.
Câu 8.  (SGK – Cánh Diều) Có hai ống nghiệm được đánh số (1) và (2). Ống nghiệm (1) chứa 3 mL nước cất và 3 giọt dung dịch calcium chloride bão hoà. Ống nghiệm (2) chứa 3 mL nước xà phòng và 3 giọt dung dịch calcium chloride bão hoà. Lắc đều các ống nghiệm.
a) Sau thí nghiệm: ống nghiệm (1) trong suốt, ống nghiệm (2) xuất hiện vẩn đục.
b) Ống nghiệm (2) vẫn đục do phần ưa nước kết hợp với ion chloride (Cl–) tạo kết tủa
c) Cũng làm thí nghiệm như trên nhưng thay nước xà phòng bằng chất giặt rửa tổng hợp thì hiện tượng xảy ra tương tự.
d) Ưu điểm của chất giặt rữa so với xà phòng là dùng được trong nước cứng.
Hướng dẫn giải
a)  Đúng.
b) Sai. Ống nghiệm (2) vẫn đục do phần ưa nước kết hợp với ion Ca2+ tạo kết tủa
c) Sai. Chất giặt rữa tổng hợp không tạo kết rủa với ion Ca2+
d) Đúng.
Câu 9. Tiến hành phản ứng xà phòng hoá chất béo theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 2 gam mỡ và khoảng 4 mL dung dịch NaOH 40% vào bát sứ. 
Bước 2: Đun hỗn hợp trong khoảng 10 phút và liên tục khuấy bằng đũa thuỷ tinh. Thỉnh thoảng cho vài giọt nước cất.
Bước 3: Kết thúc phản ứng, đổ hỗn hợp vào cốc thuỷ tinh chứa khoảng 30 mL dung dịch NaCI bão hoà, khuấy nhẹ. Để nguội hỗn hợp. 
a) Ở bước 1, có thể thay 2 gam mỡ bằng dầu thực vật
b) Mục đích chính của việc cho nước cất vào hỗn hợp để làm xúc tác phản ứng.
c) Sau bước 3, hỗn hợp tách thành hai lớp: phía trên là chất rắn màu trắng, phía dưới là chất lỏng.
d) Có thể thay bát sứ ở bước 1 bằng bát hoặc xoong nhôm.
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Dầu thực vật cũng là chất béo, có thể dùng thay mỡ trong phản ứng xà phòng hoá.
b) Sai. Thêm nước cất để tránh hỗn hợp bị khô cạn, không phải làm xúc tác.
c) Đúng. Sau bước 3, xà phòng nổi lên do nhẹ hơn, nước muối nặng hơn ở dưới.
d) Sai. Nhôm phản ứng với NaOH tạo khí H₂, làm ảnh hưởng đến thí nghiệm.
Câu 10. Tiến hành thí nghiệm phản ứng xà phòng hoá theo các bước sau đây:
Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng 1 gam mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2 - 2,5 mL dung dịch NaOH 40%. 
Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.
Bước 3: Sau 8 - 10 phút, rót thêm vào hỗi hợp 4 - 5 mL dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ.
a) Ở bước 2, xảy ra phản ứng thủy phân chất béo, tạo thành glycerol và muối sodium của acid béo.
b) Sau bước 3, glycerol sẽ tách lớp nổi lên trên.
c) Sau bước 3, thấy có một lớp dày đóng bánh màu trắng nổi lên trên, lớp này là muối của acid béo hay còn gọi là xà phòng.
d) Mục đích của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là làm kết tinh muối của acid béo.
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Ở bước 2, chất béo phản ứng với NaOH tạo glycerol và muối sodium của acid béo (xà phòng).
b) Sai. Sau bước 3, xà phòng (muối của acid béo) nhẹ hơn nên nổi lên, glycerol tan trong lớp nước muối bên dưới.
c) Đúng. Lớp trắng nổi lên là xà phòng – muối của acid béo.
d) Đúng. Thêm dung dịch NaCl bão hòa giúp muối acid béo (xà phòng) kết tinh và tách ra khỏi dung dịch.
[bookmark: _Toc206946020][bookmark: _Toc207224053][bookmark: _Toc207224187]PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới đây.
Câu 1: Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các acid béo (palmitic acid hoặc stearic acid) và các chất phụ gia. Số loại nguyên tố có trong muối sodium và potassium của các acid béo là bao nhiêu nguyên tố? 									
Đáp án: 5. nguyên tố: C, H, O, Na, K.
Câu 2: Chất giặt rửa tổng hợp có tác dụng giặt rửa như xà phòng, thường là muối sodium alkylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate. Số loại nguyên tố có trong muối sodium alkylsulfate và muối sodium alkylbenzene sulfonate là bao nhiêu nguyên tố?
Đáp án: 5. nguyên tố: C, H, O, Na, S.
Câu 3: [bookmark: _Hlk174102462]Cho các chất: CH3 [CH2]14COONa, CH3[CH2]10CH2OSO3Na, CH3[CH2]16COOK,
CH3[CH2]11C6H4SO3Na, CH3COONa, (C15H31COO)3C3H5. Có bao nhiêu chất là xà phòng?	
Đáp án: 2. Bao gồm: CH3 [CH2]14COONa, CH3[CH2]16COOK.
Câu 4: [bookmark: _Hlk201324016][bookmark: _Hlk166526568]Trong số các vật phẩm tiêu dùng sau: xà phòng bánh, dầu gội đầu, nước bồ kết và baking soda (NaHCO3), có bao nhiêu vật phẩm có thành phần chất giặt rửa tự nhiên và tổng hợp?
Đáp án: 2. dầu gội đầu, nước bồ kết
Câu 5: Cho các nguyên liệu sau: (1) dầu mỏ, (2) dung dịch từ quả bồ hòn, (3) sulfuric acid, (4) potassium stearate (5) phenol, (6) sodium 4-dodecylbenzenesulfonate (CH3[CH2]11C6H4SO3Na). Có bao nhiêu nguyên liệu có tính giặt rửa?
Đáp án: 3. Gồm 2, 4, 6.
Câu 6: Cho các chất giặt rửa ở cột (I) và các ưu điểm và nhược điểm ở cột (II) sau
	Cột (I)
	Cột (II)

	1)
	Xà phòng
	a)
	Ưu điểm: lành tính với da, dễ phân hủy bởi vi sinh vật nên không gây ô nhiễm môi trường.
Nhược điểm: Giá thành cao, khó sản xuất ở quy mô công nghiệp.

	2)
	Chất
giặt rửa
tổng hợp
	b)
	Ưu điểm: Dùng được với nước cứng. Giá thành thấp.
Nhược điểm: có gốc hydrocarbon phân nhánh hoặc chứa vòng benzene sẽ gây ô nhiễm môi trường do chúng rất khó bị vi sinh vật phân hủy.

	3)
	Chất
giặt rửa
tự nhiên
	c)
	Ưu điểm: có thể bị phân hủy bởi vi sinh vật nên ít gây ô nhiễm môi trường.
Nhược điểm: khi dùng với nước cứng tạo ra kết tủa bám trên bề mặt vải, ảnh hưởng đến chất lượng vải, đồng thời làm giảm tác dụng giặt rửa.


Hãy ghép các thông tin của cột (II) với cột (I) phù hợp với thứ tự a), b), c) thành một dãy ba chữ số (ví dụ: 132, 213,…).
Đáp án: 321.
Câu 7: Một loại chất giặt rửa tổng hợp có thành phần chính là muối sau:
[image: Một loại chất giặt rửa tổng hợp có thành phần chính là muối sau:   Thành phần % theo khối lượng của carbon trong muối trên là   Xác định giá trị của a. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) (ảnh 1)]
Thành phần % theo khối lượng của carbon trong muối trên là a%. Xác định giá trị của a (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 
Đáp án: 62.

[bookmark: công-thức-phân-tử-đúng-là]Công thức phân tử đúng là: 


Câu 8: Một loại chất béo có chứa 80% triolein về khối lượng. Xà phòng hoá hoàn toàn 22,1 kg chất béo này trong dung dịch NaOH, đun nóng thu được x bánh xà phòng. Biết rằng trong mỗi bánh xà phòng có chứa 60 gam sodium oleate. Xác định giá trị của x.
Đáp án: 304.
Chất béo chứa 80% triolein, Khối lượng chất béo: 22,1 kg 1 bánh chứa: 60 g sodium oleate

[bookmark: bước-1-tính-khối-lượng-triolein]Bước 1: Tính khối lượng triolein: 

[bookmark: bước-2-tính-số-mol-triolein]Bước 2: Tính số mol triolein: 

→ Mỗi mol triolein cho 3 mol sodium oleate: 

Bước 3: Tính số bánh xà phòng:
Câu 9: Một loại chất béo có chứa 80% tristearin về khối lượng. Để sản xuất 9,2 triệu chai nước rửa tay (có chứa chất dưỡng ẩm glycerol) cần dùng tối thiểu x tấn loại chất béo trên cho phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng. Biết rằng trong mỗi chai nước rửa tay có chứa 6 gam glycerol. Giá trị của x là bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.			
Đáp án: 667,5.
Dữ kiện: 9,2 triệu chai, Mỗi chai chứa 6 g glycerol → tổng: 55,2 triệu g = 55,2 kg, Tristearin chiếm 80% khối lượng chất béo

[bookmark: bước-1-tính-số-mol-glycerol]Bước 1: Tính số mol glycerol: 
→ 1 mol tristearin tạo 1 mol glycerol → cần 600 mol tristearin → m(tristearin) = 600 × 890 = 534000 g = 534 kg

Bước 2: Tính khối lượng chất béo cần dùng: 
Câu 10: Thành phần chủ yếu của xà phòng thường là muối sodium của palmitic acid hoặc stearic acid. Ngoài ra, trong xà phòng còn có chất độn (làm tăng độ cứng để đúc thành bánh), chất tẩy màu, chất diệt khuẩn và chất tạo hương,…Từ 0,6 tấn chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được m tấn xà phòng chứa 72% khối lượng sodium stearate. Từ m tấn xà phòng đó có thể sản xuất ra được bao nhiêu bánh xà phòng, biết rằng mỗi bánh xà phòng có khối lượng tịnh 90 gam và giả sử hiệu suất toàn bộ quá trình là 100%.  
Đáp án: 8500.

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H35COONa + C3H5(OH)3



nchất béo =  = 6.10-4    0,5508 tấn


mxà phòng =  = 0,765 tấn  Số bánh xà phòng là .
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